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và thu nhập của khu vực nhà nước trên phạm vi cả nước. Trong các nhiệm vụ cụ thể có một số nhiệm vụ chính sau 
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trách; iii) Nghiên cứu và tiến hành các công việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số; iv) Biên soạn các 
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Trung tâm Tin học là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng thu thập, 
xử lý, cung cấp thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý chỉ đạo của Bộ và hoạt động sản 
xuất kinh doanh của các đối tượng trong ngành.  
 

Trung tâm có bốn phòng chuyên môn bao gồm: phòng Tổng hợp, phòng Phân tích thông tin, phòng ấn phẩm, 
phòng Công nghệ thông tin. Trung tâm quản lý thư viện của Bộ và có văn phòng đại diện phía Nam ở TPHCM. Ngoài 
việc thu thập, quản lý và cung cấp thông tin liên quan đến ngành Trung tâm còn đào tạo, nghiên cứu và tư vấn về 
những lĩnh vực thuộc chuyên môn của mình. 
 
 

Trung tâm Quốc gia Năng lực nghiên cứu Bắc Nam Thụy Sỹ (NCCR) 
 

Mục tiêu chung của Trung tâm Quốc gia Năng lực nghiên cứu Bắc Nam Thuỵ Sỹ (NCCR) là nhằm tăng cường 
phát triển bền vững trong một số lĩnh vực thông qua việc cộng tác nghiên cứu giữa các tổ chức nghiên cứu ở Thuỵ Sỹ 
với đối tác của các tổ chức này tại các nước đang phát triển và các nước đang chuyển đổi. Bằng cách tăng cường hiểu 
biết về các hội chứng thay đổi toàn cầu, xác định tiềm năng giảm nhẹ và hỗ trợ các giải pháp sáng tạo, NCCR nhằm 
mục tiêu tạo ra kiến thức mới, phát triển năng lực nghiên cứu và hỗ trợ các cộng đồng ở phía Nam và phía Đông cũng 
như ở Thuỵ Sỹ. Cụ thể NCCR hỗ trợ và thúc đẩy:  

- Nghiên cứu chuyên ngành, liên ngành, xuyên ngành có chất lượng cao về phát triển bền vững; 
- Tăng cường năng lực thể chế và cá nhân trong nghiên cứu ở các nước đối tác và Thuỵ Sỹ; 
- Hoạt động cộng tác nhằm trao quyền, giúp các xã hội có khả năng thích ứng và sáng tạo trong việc giải quyết 

những hội chứng biến đổi toàn cầu về lâu dài.  
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Danh mục chữ viết tắt 
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Tổng quan địa lý   

1.01 Việt Nam nhìn từ vũ trụ 
1.02 Phân chia địa giới hành chính 
1.03 Hệ thống giao thông 
1.04 Độ cao 
1.05 Độ che phủ của rừng 

 
Đặc điểm chung về dân số 

2.01 Mật độ dân số 
2.02 Phân bố dân cư  
2.03 Dân số 5 tuổi trở xuống  
2.04 Dân số 65 tuổi trở lên  
2.05 Tỷ số giới tính 
2.06 Tỷ số giới tính của dân số từ 5 tuổi trở xuống 
2.07 Dân số 13 tuổi trở lên có vợ/chồng 
2.08 Tỷ số giới tính của dân số 13 tuổi trở lên có vợ/chồng 
2.09 Tỷ số giới tính của dân số 45 tuổi trở lên có vợ/chồng 



2.10 Dân số 13 tuổi trở lên goá vợ/chồng 
2.11 Dân số 13 tuổi trở lên ly thân 
2.12 Dân số 13 tuổi trở lên ly hôn 
2.13 Qui mô hộ bình quân (số người/hộ) 
2.14 Hộ có chủ hộ là nữ 
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3.01 Tỷ lệ biết chữ của dân số 15 tuổi trở lên 
3.02 Tỷ lệ biết chữ của dân số nữ 15 tuổi trở lên 
3.03 Tỷ lệ biết chữ của dân số nam 15 tuổi trở lên 
3.04 Tỷ lệ dân số 15 tuổi trở lên tốt nghiệp tiểu học  
3.05 Tỷ lệ dân số nữ 15 tuổi trở lên tốt nghiệp tiểu học  
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3.09 Tỷ lệ dân số nam 18 tuổi trở lên tốt nghiệp trung học cơ sở   
3.10 Tỷ lệ dân số 15 tuổi trở lên có trình độ chuyên môn kỹ thuật  
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4.01 Dân số 15 tuổi trở lên hoạt động kinh tế  
4.02 Dân số nữ 15 tuổi trở lên hoạt động kinh tế  
4.03 Dân số nữ 15 tuổi trở lên hoạt động kinh tế  
4.04 Dân số 15 tuổi trở lên làm nội trợ  
4.05 Dân số nữ 15 tuổi trở lên làm nội trợ  
4.06 Dân số nam 15 tuổi trở lên làm nội trợ  
4.07 Dân số 15 tuổi trở lên đang đi học 
4.08 Dân số nữ 15 tuổi trở lên đang đi học 
4.09 Dân số nam 15 tuổi trở lên đang đi học 
4.10 Dân số 15 tuổi trở lên thất nghiệp 
4.11 Dân số nữ 15 tuổi trở lên thất nghiệp 
4.12 Dân số nam 15 tuổi trở lên thất nghiệp 
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Phụ lục 

Một số khái niệm và định nghĩa sử dụng trong Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 1999. 
Danh mục chữ viết tắt 
 

  CCGEO Hội nghị Trung tâm quốc gia về phối hợp số liệu địa lý và hệ thống thông tin địa 



lý tại Thuỵ Sỹ 

  CDE Trung tâm Phát triển và Môi trường 
  DPLS Vụ Thống kê Dân số và Lao động 
  DMZ Khu phi quân sự (trước kia) 
  ĐTMSDC Điều tra mức sống dân cư 
  FIPI Viện Điều tra và qui hoạch rừng 
  GIS Hệ thống thông tin địa lý 
  GSO Tổng cục Thống kê Việt Nam 
  IAE Viện Kinh tế nông nghiệp 
  ICARD Trung tâm Tin học Nông nghiệp & PTNT 
  IDS Viện Nghiên cứu phát triển 
  IFAD Quĩ Phát triển nông nghiệp quốc tế 
  IFPRI Viện nghiên cứu Chính sách lương thực quốc tế 
  MARD Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam 
  NASA Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ  
  NCCR  Trung tâm quốc gia Năng lực nghiên cứu Bắc-Nam Thuỵ Sỹ 
  PAMS Hành động với đối tác để giảm nhẹ hội chứng 
  SDC Cơ quan Phát triển và Hợp tác Thuỵ Sỹ 
  SNSF Tổ chức Khoa học quốc gia Thuỵ Sỹ 
  TCTK Tổng cục Thống kê 
  THCS Trung học cơ sở 
  UNDP Chương trình Phát triển Liên hợp quốc 
  UNFPA Tổ chức Kế hoạch hoá gia đình liên hợp quốc 
  USGS Điều tra địa chất của Mỹ 
  VLSS Điều tra mức sống dân cư Việt Nam  
    
  Từ viết tắt về vị trí địa lý ở Việt Nam 

 
  BTB Bắc Trung Bộ 
  DHNTB Duyên Hải Nam Trung Bộ 
  ĐB Đông Bắc 
  ĐBSH Đồng bằng sông Hồng 
  ĐBSCL Đồng bằng sông Cửu Long 
  ĐNB Đông Nam Bộ 
  TB Tây Bắc 
  TN Tây Nguyên 
  TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh 

 
Giới thiệu 
 

Tập bản đồ Kinh tế Xã hội Việt Nam là một bộ các bản đồ giới thiệu bao quát toàn diện các mặt kinh tế xã hội 
của dân cư Việt Nam. Lần đầu tiên số liệu tổng điều tra dân số được trình bày dưới dạng bản đồ với mức độ phân tích 
theo không gian ở cấp độ cao: tất cả các bản đồ dựa vào số liệu tổng điều tra dân số trong tập bản đồ này đều thể 
hiện các chỉ tiêu ở cấp xã. Mức độ phân tích này cung cấp cho người đọc bức tranh chi tiết về mô hình không gian của 
dân số, giáo dục và điều kiện sống.   
 

Tất cả các bản đồ trong tập bản đồ này, trừ các bản đồ về tình trạng nghèo đều dựa vào số liệu của cuộc Tổng 
điều tra Dân số và Nhà ở do TCTK tiến hành năm 1999 và hàm ý tình hình tại thời điểm ngày 1/4/1999. Cuộc Tổng 
điều tra Dân số và Nhà ở được thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của tổ chức Kế hoạch hoá gia đình Liên 
hiệp quốc (UNFPA) và Chương trình phát triển của Liên hiệp quốc (UNDP). Các bản đồ được xây dựng dựa trên cơ sở 



dữ liệu tổng hợp ở cấp xã của cuộc Tổng diều tra Dân số và Nhà ở năm 1999. Cuộc tổng điều tra được tiến hành với 
trên 76 triệu người sống trong hơn 16,6 triệu hộ gia đình tại 10.474 xã trong cả nước.  
 

Tỷ lệ nghèo thể hiện trong tập bản đồ này được ước tính bằng cách kết hợp các biến đặc điểm của hộ gia đình 
lấy từ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 1999 và số liệu về chi tiêu lấy từ cuộc Điều tra Mức sống dân cư năm 1998 
để tính thu nhập trên đầu người cho cả nước. áp dụng phương pháp ước tính trên diện hẹp, tỷ lệ nghèo được tính với 
nỗ lực hợp tác của Viện nghiên cứu chính sách lương thực quốc tế (IFPRI), Viện Nghiên cứu phát triển (IDS), và nhóm 
công tác liên bộ về Lập bản đồ nghèo của Việt Nam với sự tài trợ của tổ chức Hợp tác quốc tế New Zealand.  
 

Tập bản đồ này dự kiến xây dựng cho đông đảo bạn đọc. Hy vọng rằng với tập bản đồ này các nhà lập chính 
sách có thể hiểu rõ thêm các hiện tượng địa lý và đặc điểm của dân số Việt Nam. Nó sẽ là tài liệu hữu ích để giải quyết 
những thách thức về phát triển kinh tế xã hội đất nước. Tập bản đồ cũng sẽ cung cấp cho cán bộ nghiên cứu và sinh 
viên tài liệu cơ bản. Chúng tôi cũng hy vọng rằng tập bản đồ này có thể dùng làm tài liệu giảng dạy trong các cơ quan 
giáo dục trên toàn quốc. Vì vậy tập bản đồ sẽ được phân phát rộng rãi tới đông đảo bạn đọc thuộc các cơ quan chính 
phủ các cấp, các tổ chức giáo dục trên cả nước và tới những ai quan tâm thông qua các thư viện và internet.   
 

Hầu như tất cả các tờ bản đồ trong tập bản đồ này là bản đồ có nền màu với mỗi xã được vẽ màu theo khoảng 
giá trị của số liệu được phân màu. Màu cho mỗi bản đồ được chọn theo cách cho phép so sánh nhiều nhất có thể trên 
khắp diện tích bản đồ, đồng thời duy trì nhiều nhất có thể tính đa dạng về màu sắc trên từng bản đồ. Màu đỏ nhìn 
chung được dùng để vẽ các bản đồ chỉ ra các biến nói về phụ nữ (ví dụ tỷ lệ biết chữ của phụ nữ), màu xanh lam dùng 
để thể hiện các biến về nam giới và màu xanh lá cây thể hiện các biến tổng (cả nam và nữ). Vì mục đích của tập bản 
đồ này là để xác định các mô hình đặc điểm kinh tế xã hội theo không gian địa lý chứ không phải để chỉ ra giá trị chính 
xác của một xã cụ thể nên ranh giới giữa các xã được hiển thị ở mức rất nhã cho phép thể hiện rõ hơn xu hướng 
chung.  
 

Tập bản đồ gồm có bảy chương chính. Chương thứ nhất sẽ cung cấp bức tranh tổng quát về các mặt địa lý của 
Việt Nam, ví dụ như đặc điểm địa hình của đất nước, các yếu tố hạ tầng cơ sở chủ yếu, độ che phủ của rừng, và sự 
phân chia hành chính sử dụng trong tập bản đồ này. Chương hai trình bày đặc điểm dân số nói chung, chương ba thể 
hiện bản đồ về các lĩnh vực liên quan đến trình độ dân trí và giáo dục. Chương bốn cung cấp hàng loạt bản đồ về hoạt 
động kinh tế của dân số. Các bản đồ trong chương năm thể hiện các yếu tố xã hội liên quan đến tôn giáo và dân tộc. 
Rất nhiều biến về đặc điểm của hộ và điều kiện sống ở Việt Nam được thể hiện trong chương sáu. Cuối cùng, và cũng 
không kém phần quan trọng là bản đồ phân bố nghèo theo không gian ở Việt Nam cùng với bản đồ về khả năng tiếp 
cận được sắp xếp trong chương bảy.   
 

Phần giải thích kèm theo mỗi bản đồ được nhiều tác giả từ các cơ quan khác nhau viết. Mục đích của phần giải 
thích này là nhằm cung cấp những thông tin quan trọng về nội dung của mỗi bản đồ và cung cấp một số lý giải cơ bản 
đồng thời vẫn để lại khoảng trống vừa đủ để bạn đọc giải thích các mô hình theo không gian thể hiện trên mỗi bản đồ 
và so sánh chúng với các bản đồ khác. Hy vọng rằng tập bản đồ này sẽ làm cơ sở cho các cuộc thảo luận về mô hình 
đặc điểm kinh tế xã hội theo không gian của dân số đất nước. 
 
 
 

I. Tổng quan địa lý 

    Việt Nam nằm ở trung tâm khu vực Đông Nam á, về phía Đông Nam của Bán đảo Đông Dương, có tổng diện 
tích khoảng 330.000 km2. Phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Tây giáp Lào, Căm Pu Chia. Việt Nam nằm hoàn toàn trong 
vành đai nhiệt đới của bán cầu Bắc, trải dài trên 15 độ vĩ, một đầu cách xích đạo hơn 80, đầu kia gần sát với chí tuyến 
Bắc. Đất nước trải dài từ điểm cực Bắc tại 23022 độ vĩ Bắc thuộc cao nguyên Đồng Văn tới mũi Cà Mau nằm ở 8030 vĩ 
độ Bắc, trong khi đó điểm cực Đông và cực Tây nằm ở 102010 độ kinh Đông tại đỉnh Khoang La Xan ở huyện Mường Tè 
tỉnh Lai Châu và 117021 độ kinh Đông thuộc quần đảo Trường Sa. Về phía Đông và phía Nam Việt Nam giáp Vịnh Bắc 
Bộ, biển Đông và vịnh Thái Lan. Bờ biển dài khoảng 3.260 km từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái, nơi tiếp giáp với 
Trung Quốc. Bề ngang tại điểm hẹp nhất thuộc các tỉnh ở Bắc Trung Bộ chỉ rộng 50 km và tại điểm rộng nhất giữa 
Móng Cái và biên giới Việt Lào chỉ khoảng 600 km.  

Việt Nam nằm ở vị trí tiếp xúc giữa nhiều hệ thống tự nhiên, đa dạng về địa chất, địa hình, khí hậu-thuỷ văn, 
thổ nhưỡng, sinh vật. Đồi núi bị cắt xẻ nhiều và rất hiểm trở nên điều kiện tự nhiên rất phân hoá, đa dạng và là trở 



ngại cho việc mở mang và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, vùng đồi núi thường giàu khoáng sản, có tiềm năng về thuỷ 
điện, lâm sản, có mật độ dân cư thưa thớt, tỷ lệ nghèo cao.  

Trong những năm gần đây, kinh tế - xã hội đất nước có những chuyển biến và phát triển mạnh mẽ nhưng kèm 
theo đó là sự suy thoái và ô nhiễm môi trường xảy ra ngày càng nghiêm trọng trong đó sự suy thoái tự nhiên, mà cụ 
thể là sự suy thoái rừng cả về số lượng và chất lượng, có quy mô lớn nhất và tác hại lớn nhất.  

 

Bản đồ 1.01 Việt Nam nhìn từ vũ trụ 

Đây là bản đồ được ghép từ 33 bức ảnh được chụp từ vệ tinh Landsat TM 4 và Landsat TM 5 do Cơ 
quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thực hiện vào đầu những năm 1990. Bản đồ này được đưa vào đây để 
minh hoạ vị trí tương đối của Việt Nam ở bán đảo Đông Dương thuộc khu vực Đông Nam á. 

ảnh vệ tinh Landsat TM được chụp bằng máy ảnh đặc biệt với 7 kênh ảnh ứng với các bước sóng khác 
nhau từ dải sóng hồng ngoại đến dải sóng ánh sáng nhìn thấy (từ 0,45-12,50 μ m). Mỗi kênh ảnh chỉ thu 
nhận được ánh sáng phản xạ từ các vật thể tương ứng với bước sóng của kênh đó. Ví dụ các vật thể có màu 
xanh như rừng cây sẽ được kênh ảnh có bước sóng ánh sáng ứng với màu xanh lá cây thu nhận rõ nhất, các 
màu khác cũng tương tự như vậy. Các bức ảnh của các kênh thu nhận ban đầu có dạng đen-trắng. Muốn có 1 
bức ảnh màu người ta phải chiếu ba màu cơ bản (Đỏ- xanh lá cây-xanh nước biển) cho 3 kênh ảnh khác nhau 
của cùng một cảnh ảnh để tổng hợp chung thành một ảnh màu. Tuỳ từng mục đích khác nhau mà người ta có 
các phương pháp tổng hợp màu khác nhau cho các bức ảnh sao cho dễ nhận biết các đối tượng cần quan tâm 
nhất ở trên mặt đất.  

 Bản đồ ảnh vệ tinh kèm theo trên đây được ghép từ các ảnh đã tổng hợp màu. Màu sắc trên ảnh gần 
giống màu thực tế của các đối tượng mặt đất (do chỉ sử dụng một số kênh nhất định để tạo nên bức ảnh). Vì 
mục đích minh hoạ, phần diện tích bên ngoài lãnh thổ Việt Nam trong chừng mực nào đó được làm mờ để 
không bị lẫn với sự phân biệt về màu sắc thể hiện những khác biệt trong sử dụng đất. Sau đây có thể nêu 
một số màu sắc đặc trưng cho từng nhóm đối tượng trên mặt đất: 

• Màu xanh lá cây đậm phản ánh các diện tích có rừng rậm (rừng kín thường xanh). 
• Màu xanh lá cây nhạt phản ánh các diện tích rừng thưa, cây bụi, các diện tích có thực vật che phủ 

thấp. 
• Màu xanh lá mạ ở vùng đồng bằng sông Cửu long phản ánh các vùng trồng lúa chưa thu hoạch (vẫn 

còn che phủ mặt đất bằng màu xanh). 
• Các vùng màu nâu, tím, đỏ phản ánh các khu vực không có lớp che phủ thực vật như ruộng lúa đã 

thu hoạch, đất trống đồi trọc, đất nông nghiệp đang canh tác nhưng có độ che phủ thực vật thấp, các 
bãi cát, núi đá trọc, v.v. 

• Màu xanh đen thể hiện biển và sông, hồ có mực nước sâu: Hồ Dầu tiếng, hồ Trị An, Hồ Thác Bà, Hồ 
Hoà Bình, v.v. 

• Màu xanh nước biển nhạt gần bờ phản ánh các vùng nước nông và có độ đục lớn do phù sa của các 
sông trong đất liền chảy ra. 

• Một số đám màu trắng ở khu vực Lai Châu, Tây nguyên do có mây che phủ trong thời điểm chụp ảnh. 

 

 

Bản đồ 1.02 Phân chia địa giới hành chính 

Bản đồ địa giới hành chính chỉ ra đơn vị hành chính tại thời điểm tiến hành tổng điều tra dân số. 61 tỉnh thành 
được gộp trong tám vùng sinh thái nông nghiệp đó là: vùng Đồng bằng sông Hồng, Tây Bắc, Đông Bắc, vùng Bắc trung 
Bộ, vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.  

Bảng dưới đây liệt kê tên các tỉnh, thành phố phân theo vùng và số huyện của mỗi tỉnh và vùng.  



 

 

Bản đồ 1.03 Hệ thống giao thông  

Hệ thống đường giao thông của Việt Nam bao gồm khoảng 200.000 km trong đó hơn 15.000 km là đường quốc 
lộ, 17.000 km là tỉnh lộ và 36.000 km là huyện lộ. Mặc dù hệ thống đường sá tương đối phát triển, tuy nhiên chất 
lượng đường hầu hết còn thấp, phần lớn đường ở vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa chưa được rải nhựa/cứng hoá 
và nhiều xã chưa có đường tới trung tâm.  

Hệ thống đường cao tốc chính của Việt Nam trải dài hơn 1.700 km từ mũi Cà Mau thuộc vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long qua TPHCM dọc theo bờ biển qua các cảng Cam Ranh, Đà Nẵng và Vinh tới Hà Nội cuối cùng dừng ở Đông 
Bắc Lạng Sơn tại biên giới với Trung Quốc. Ngoài ra, đường quốc lộ số 5 nối liền Hà Nội với thành phố cảng Hải Phòng.  

Hệ thống đường sắt của Việt Nam trải dài hơn 2.600 km. Hệ thống này nối liền với hệ thống đường sắt của 
Trung Quốc tại Lạng Sơn về phía Đông Bắc và Lào Cai về phía Bắc và theo đường trục chính qua Hà Nội chạy thẳng 
vào TPHCM. Hệ thống đường sắt chủ yếu dựa vào hệ thống xây dựng từ thời Pháp và chất lượng của hệ thống này hạn 
chế tốc độ giao thông trung bình xuống còn dưới 50 km/h. ở Việt Nam không có hệ thống đường xe lửa điện. Tuy 
nhiên hệ thống đường sắt có ý nghĩa quan trọng sống còn đối với nền kinh tế, hàng năm vận chuyển hơn 10 triệu hành 
khách và năm 1999 vận chuyển hơn 5 triệu tấn hàng.  

Hệ thống vận tải đường sông trải dài trên 12.000 km và có vai trò quan trọng đáng kể, đặc biệt đối với vùng 
Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long. Hàng năm gần 40,000,000 tấn hàng (khoảng 30% tổng khối 
lượng vận tải nội địa) được vận chuyển bằng đường sông.  

Vận tải hàng không ngày càng trở nên quan trọng ở Việt Nam. Ngoài ba sân bay quốc tế tại Hà Nội, TPHCM và 
Đà Nẵng còn có 13 sân bay dân dụng nội địa. Dịch vụ hàng không nội địa góp phần nối rất nhiều vùng nhìn chung ít có 
khả năng tiếp cận với các thành phố chính trong cả nước.  

 

 

Bản đồ 1.04 Độ cao 

Địa hình nước ta rất đa dạng, phức tạp, thay đổi từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông. Hệ núi của 
Việt Nam thường được xem như một phần kéo dài về phía Đông Nam của những Cao nguyên Vân Nam và Quý 
Châu của Trung Quốc. Hệ này chia thành 2 nhánh: nhánh thứ nhất đi về phía Đông và cấu tạo thành những 
cánh cung đồng tâm bao quanh khối tinh thạch ở thượng nguồn sông Chảy. Vùng này có độ cao tương đối 
thoai thoải với những đỉnh núi tròn, đá gơ nai và đá granit chiếm ưu thế. Nhánh thứ hai đi theo hướng Tây và 
Tây Bắc của sông Hồng, bao gồm nhiều dãy núi cao chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam và kéo dài xuống 
phía Nam thành dải Trường Sơn. Đỉnh cao nhất là Phanxipăng (3.142m) nằm trong dãy tinh thạch Hoàng Liên 
Sơn.  

Hướng ưu thế của nhiều yếu tố địa hình ở Bắc Bộ và Trung Bộ là hướng Tây Bắc - Đông Nam. Mặt cắt 
ngang không đối xứng của dãy Trường Sơn mà sườn Tây thì dốc thoai thoải đến tận lưu vực sông Mê Kông, 
còn sườn Đông thì lại dốc đứng đối với bờ biển, do đó trên sườn này thường xảy ra lũ lụt và xói mòn đất 
nghiêm trọng.  

Căn cứ vào lịch sử phát triển của lãnh thổ thì các núi ở nước ta đều là những núi già được trẻ lại, còn các đồng 
bằng thì chỉ mới được hình thành gần đây, trong kỉ Đệ Tứ, vì vậy hiện nay chúng vẫn còn đang phát triển. Đồng bằng 
lớn nhất Việt Nam là ĐBSCL, có diện tích trên 40.000 km2, tiếp đến là ĐBSH, chỉ rộng có 15.000km2.  

Các kiểu địa hình chính của vùng đồi núi là: 



• Kiểu núi cao: cao trên 2.500m, tập trung ở Tây Bắc, địa hình cắt xẻ, độ dốc lớn, trên 35 độ, là nơi cần được 
phòng hộ nghiêm ngặt.  

• Kiểu núi trung bình: từ 1.500 đến 2.500m, địa hình cắt xẻ, độ dốc trung bình, từ 25 đến 35 độ. Những nơi dốc 
thuộc khu vực này cũng là nơi cần được phòng hộ nghiêm ngặt. 

• Kiểu núi thấp: từ 500 đến 1.500m, độ dốc từ 15 đến 20 độ. 
• Kiểu sơn nguyên: là những khu vực lượn sóng có chênh cao tương đối từ 25 đến 100 m, thuận lợi cho sản xuất 

lâm nghiệp. 
• Kiểu cao nguyên: là những khu vực lượn sóng có chênh cao tương đối dưới 25 m, rất thuận lợi cho sản xuất 

nông lâm nghiệp. 
• Kiểu đồi: có độ cao tuyệt đối dưới 500m và chênh cao tương đối từ 25 đến 200m, độ dốc từ 8 đến 15 độ, 

thuận lợi cho sản xuất lâm nghiệp. 
• Kiểu bán bình nguyên: có độ cao tuyệt đối 100-200m và chênh cao tương đối dưới 25m, dộ dốc dưới 8 độ, rất 

thuận lợi cho sản xuất nông, lâm nghiệp. 
• Các kiểu địa hình cacxtơ không thuận lợi cho sản xuất nông, lâm nghiệp. 

• Các kiểu địa hình thung lũng và lòng chảo miền núi thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. 

  

 

Bản đồ 1.05 Độ che phủ của rừng 

Việt Nam là nước nhiệt đới có mức độ đa dạng sinh học rất cao và là một trong những điểm nóng đa dạng sinh 
học của thế giới. Vùng núi, chiếm 3/4 diện tích cả nước (xem Bản đồ 1.03), là nơi cư trú của hàng ngàn loài cây tự 
nhiên có trong rừng có nguy cơ bị tuyệt chủng. Tuy nhiên Việt Nam cũng là một trong những quốc gia đông dân nhất 
thế giới với khoảng 80% dân số sống ở nông thôn và vùng núi (xem Bản đồ 2.01 và 2.02). Hầu hết những người sống 
ở vùng này sản xuất theo kiểu tự cấp tự túc trong đó lâm sản là một nguồn thực phẩm quan trọng, là nguyên liệu cho 
một số hoạt động sản xuất cơ bản của hộ và là vật liệu làm nhà. Khoảng 24 triệu người sống trong rừng hay gần rừng 
và phụ thuộc vào rừng với ý nghĩa là nguồn sinh kế. Rừng mang lại thu nhập thông qua việc lấy và bán măng, củi, cây 
dược liệu, quả, cỏ cho gia súc và thú rừng. Tuy nhiên rừng trở nên suy thoái và không còn là nguồn thức ăn vô tận cho 
những người sống gần nó nữa. Điều này cho thấy bảo vệ rừng và giảm nghèo ở vùng nông thôn có mối quan hệ rất 
gần gũi.   

Độ che phủ của rừng giảm từ 14.3 triệu ha, chủ yếu là rừng nguyên sinh, năm 1943 (43,5% tổng diện tích tự 
nhiên) xuống còn dưới 12 triệu ha như hiện nay (dưới 35% tổng diện tích). Tuy nhiên một số vùng của Việt Nam, chủ 
yếu ở Tây Nguyên và một số vùng khác dọc biên giới Lào vẫn còn những cánh rừng già thường xanh và bán thường 
xanh rộng lớn. Ngoài việc cung cấp đầu vào quan trọng cho cuộc sống của những người sống trong các vùng đó, rừng 
còn là nơi cư trú của các loài động vật hoang dã quí hiếm.    

Theo số liệu của Viện Điều tra qui hoạch rừng, các tỉnh Tây nguyên có độ che phủ rừng cao nhất, bình quân 
chiếm 55% tổng diện tích đất tự nhiên, cao hơn nhiều so với mức bình quân của cả nước. Tỷ lệ che phủ rừng của vùng 
núi phía Bắc, Bắc trung bộ, Duyên hải Nam trung Bộ, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long tương ứng là 36.3%; 
43%; 38.5%; 20.8% và 8.5%.  

Rừng giàu chủ yếu tập trung ở các tỉnh Lâm Đồng; Đăk Lăk, và Kon Tum thuộc Tây Nguyên; Yên Bái và Bắc 
Cạn ở vùng Đông Bắc; và Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình ở Bắc Trung Bộ. Trên bản đồ những vùng này có màu 
xanh thẫm. Tổng diện tích rừng giàu chiếm khoảng 29% tổng diện tích rừng của cả nước. Rừng trung bình chiếm 16% 
tổng diện tích rừng cả nước, rừng nghèo chiếm 41% tổng diện tích rừng cả nước.   

Rừng trồng có 1,5 triệu ha, chiếm 13.5% tổng diện tích rừng cả nước. Rừng trồng phân bố chủ yếu ở vùng 
Đông Bắc, có tác dụng phòng hộ bao phủ những vùng trước đây vốn là đất trống đồi trọc và cung cấp vật liệu cho 
công nghiệp khai thác mỏ, cột gỗ và nguyên liệu giấy. ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ rừng trồng chủ yếu là rừng 
phòng hộ giữ cát và ở vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long chúng được dùng làm nguyên liệu giấy.   

Chương trình 327 khởi xướng vào năm 1992 là nỗ lực lớn đầu tiên của chính phủ nhằm thu hút hộ gia đình và 
các tổ chức tham gia trực tiếp vào quản lý và phát triển rừng. Chương trình này tập trung chủ yếu vào trồng lại rừng ở 
những nơi đã bị phá và bảo vệ diện tích rừng tự nhiên còn lại. Năm 1998 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phát triển một 



dự án nhiều tham vọng, đó là dự án 5 triệu ha rừng tiếp theo chương trình 327 và có mục tiêu dài hạn là trồng 5 triệu 
ha rừng trong giai đoạn từ 1998-2010.    

 

II. Đặc điểm chung về dân số 

Dân số là nguồn lực quan trọng nhất của mỗi quốc gia. Chính vì vậy số liệu về dân số là đầu vào cơ bản giúp 
cho các nhà nước quản lý, đề ra các chương trình phát triển kinh tế-xã hội phù hợp cho từng giai đoạn.  

Số liệu dân số có thể thu được thông qua bốn nguồn sau:   

i. Tổng điều tra dân số; 
ii. Các cuộc điều tra mẫu về nhân khẩu học; 
iii. Hệ thống đăng ký và thống kê hành chính như: 

• Đăng ký hộ tịch (đăng ký sinh, tử và hôn nhân); 
• Các hệ thống đăng ký dân số; 
• Thống kê dịch vụ khác (từ dịch vụ y tế, kế hoạch hoá gia đình); 
• Thống kê di cư quốc tế. 

IV.   Các nghiên cứu định tính về dân số. 

Trong các nguồn trên thì nguồn tổng điều tra cung cấp số liệu đầy đủ và toàn diện nhất, do đó, tuyệt đại đa số 
các quốc gia định kỳ tiến hành Tổng điều tra Dân số. Cho đến nay, nước ta đã tiến hành ba cuộc tổng điều tra dân số 
trên phạm vi cả nước, với chu kỳ 10 năm một lần, vào các năm 1979, 1989 và 1999. Số liệu dân số của tổng điều tra 
Dân số và Nhà ở của Việt Nam năm 1999 được sử dụng để xây dựng tập bản đồ này.  

Tổng điều tra dân số cố gắng điều tra toàn bộ nhân khẩu thường trú trên lãnh thổ Việt Nam. Đối tượng phỏng 
vấn bao gồm các thành viên trong hộ được định nghĩa là những người ở chung và ăn chung. Một số nhóm người, ví dụ 
người vô gia cư, không tương thích với khái niệm hộ. Tuy nhiên hầu hết trong số họ hoặc tự liệt mình vào danh sách 
độc thân hoặc cùng chia sẻ nguồn lực với người khác. Do vậy, có thể coi họ là hộ gia đình.   

Kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 1999 cho thấy, sau 10 năm kể từ 1989, dân số Việt Nam tăng 
thêm 12 triệu người (76,3 triệu năm 1999 so với 64,3 triệu năm 1989). Tỷ lệ tăng dân số bình quân năm trong thời kỳ 
giữa hai cuộc điều tra 1989 và 1999 là 1,7%. Tỷ lệ này thấp hơn so với thời kỳ 1960 (3%), thời kỳ 1970-1979 (2,8%) 
và thời kỳ 1979-1989 (2,1%).  

 

Bản đồ 2.01: Mật độ dân số  

Bản đồ mật độ dân số lấy dân số cấp xã chia cho diện tích tự nhiên của xã đó, kết quả phép chia sau đó được 
phân tổ và gán màu để xây dựng bản đồ với mỗi màu nhất định đặc trưng cho một mức mật độ dân số cấp xã.     

Số liệu nhân khẩu phân theo vùng nông nghiệp sinh thái cho thấy vùng Đồng bằng sông Hồng bao gồm Hà Nội 
với 19.4% tổng dân số cả nước hiện có mật độ dân số cao nhất (bình quân 1.173 người/km2). Đồng bằng sông Cửu 
Long, nơi cư trú của 16,1 triệu người, là vùng có dân số lớn nhất (chiếm 21,1% dân số cả nước). Với mật độ dân số 
chưa bằng một nửa vùng Đồng bằng sông Hồng (406 người/km2) Đồng bằng sông Cửu Long vẫn là vùng có mật độ 
dân số lớn thứ hai trong cả nước. Vùng có mật độ dân số lớn thứ ba là Đông Nam Bộ bao gồm TPHCM với 16,7% tổng 
dân số cả nước và mật độ dân số là 286 người/km2.  

Mật độ dân số chung của cả nước không cao lắm – 232 người cư trú trên một cây số vuông (mật độ dân số 
của cả nước năm 1989 là 195 người/km2), nhưng phân bố rất không đều theo các tỉnh. Như có thể thấy trên bản đồ, 
các tỉnh thuộc vùng ĐBSH và ĐBSCL có mật độ dân số rất cao. Những nơi này có thể dễ dàng nhận ra trên bản đồ là 
nơi có màu đỏ dày đặc. Mật độ dân số của tỉnh thưa dân nhất thuộc vùng ĐBSH cũng đã cao gấp ba lần mật độ dân số 
bình quân chung của cả nước. Hà Nội là tỉnh có mật độ dân số cao nhất vùng - 2883 người/km2. Không có gì ngạc 



nhiên nếu thấy rằng TPHCM và Hà Nội là nơi có mật độ dân số cao nhất cả nước. TPHCM có một số phường có trên 
100.000 dân trên một cây số vuông.  

ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, chỉ có Cà Mau là tỉnh có mật độ dân số thấp hơn mức bình quân chung của 
cả nước (215 người/km2), tất cả các tỉnh khác đều có mật độ cao hơn.   

Mật độ dân số thấp nhất có thể thấy ở các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và một số tỉnh ở Đông Nam Bộ, 
nơi bản đồ có màu vàng hoặc da cam nhạt. Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Lạng 
Sơn, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Bình Phước, Ninh Thuận và Bình Thuận là những tỉnh có mật độ dân số 
thấp.  

Nguyên nhân của sự phân bố dân số không đều nói trên là do vùng châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long 
nằm trên lưu vực sông Hồng và sông Cửu Long, nơi có đất đai màu mỡ, rất thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp. 
Ngược lại, các tỉnh miền núi phía Bắc, nơi có nhiều núi đá, điều kiện thuỷ lợi khó khăn, đất canh tác ít, không thuận cho 
sản xuất nông nghiệp. Các tỉnh Tây Nguyên mặc dù đất đai màu mỡ hơn, nhưng địa hình hiểm trở, do vậy từ trước đến 
nay vẫn là vùng dân cư thưa thớt. Trong 10 năm từ 1989-1999, trên phạm vi cả nước chỉ có hai vùng Tây Nguyên và 
Đông Nam Bộ là vùng thu hút dân nhập cư. Dòng dân di cư đến Tây Nguyên chủ yếu là do dễ tìm đất canh tác (ngay 
cả khi khó tiếp cận thị trường); còn đến Đông Nam Bộ, ngoài nguyên nhân trên, còn vì đây là khu công nghiệp lớn có 
tốc độ đô thị hoá nhanh và thị trường phát triển.   

Với các tỉnh Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung bộ, Bản đồ Mật độ dân số còn cho thấy một đặc điểm là 
dân cư tập trung ở các khu vực phía Đông dọc bờ biển, còn các xã ở phía Tây dân cư thưa thớt hơn. Điều này không 
ngạc nhiên, vì phía Đông có đất canh tác màu mỡ hơn và là nơi có tiềm năng phát triển ngư nghiệp và làm muối. Phía 
Tây của hai vùng trên giáp dãy núi Trường Sơn, có địa hình cao, khí hậu khắc nghiệt, ít đất canh tác và chất lượng đất 
cũng kém hơn.   

 

Bản đồ 2.02:  Phân bố dân cư 

Có thể mô tả sự phân bố mật độ dân cư theo không gian bằng cách tô màu cho phần diện tích hành chính theo 
số người trên một đơn vị diện tích như có thể thấy trên Bản đồ 2.01. Tuy nhiên có một cách khác nữa là vẽ bản đồ số 
lượng người thực tế dưới dạng các điểm theo vị trí. Để giảm bớt số điểm, một số lượng người nhất định được biểu diễn 
dưới dạng một dấu chấm. Bằng cách này, có thể biểu diễn sự phân bố dân cư theo không gian theo đó mật độ dân số 
có thể được diễn tả trên bản đồ bằng mật độ của các dấu chấm.   

Bản đồ này phân bố dân cư ngẫu nhiên dưới dạng các dấu chấm trong mỗi xã với mỗi dấu chấm đại diện cho 
2000 người. Vì qui mô của hầu hết tất cả các xã đều tương đối nhỏ nên có thể có được hình ảnh tương đối chính xác 
về sự phân bố dân cư thực tế.  

Nhìn chung dân cư Việt Nam phân bố rất không đều và có những đặc điểm sau:  

i) Dân cư tập trung ở hai vùng thâm canh nông nghiệp chính là Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông 
Cửu Long nằm ở hai đầu của đất nước, cũng như vùng ven biển trừ Quảng Ninh và vùng giữa thị xã Phan 
Rang và Vũng Tàu, nơi có mật độ dân số thấp đáng kể so với vùng ven biển khác.  

ii) IIPhân bố dân cư thưa thớt dần theo hướng từ phía Đông, nơi địa hình thấp và có biển, sang phía Tây dọc 
biên giới phía Tây và Bắc đất nước, nơi địa hình cao và có núi, rừng. Phần lớn địa hình đất nước được phản 
ánh trong sự phân bố dân cư với vùng thung lũng ven sông, ví dụ như một phần của châu thổ sông Hồng, 
được thể hiện trên bản đồ thành những vệt chấm dày đặc. Vùng đất bằng cao nguyên, ví dụ cao nguyên 
xung quanh Buôn Ma Thuột có thể dễ dàng nhận thấy trên bản đồ là những vùng có mật độ dân số cao 
hơn rõ rệt (xem Bản đồ 1.04). 

  

 

Bản đồ 2.03: Dân số 5 tuổi trở xuống 



Bản đồ này biểu thị tỷ lệ phần trăm dân số từ 5 tuổi trở xuống trên tổng dân số. Mầu vàng và xanh nhạt biểu 
thị nơi có tỷ trọng dân số từ 5 tuổi trở xuống ở dưới mức bình quân chung của cả nước. Mầu xanh thẫm hơn biểu thị tỷ 
lệ cao hơn mức bình quân chung. Nhìn chung tỷ trọng dân số từ 5 tuổi trở xuống của cả nước là 11,6%.  

Bản đồ này cho thấy mô hình rất khác biệt về sự phân bố theo không gian tỷ lệ dân số thuộc nhóm tuổi này 
trên tổng dân số: châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long, và trong chừng mực nhất định, vùng ven biển có tỷ trọng 
dân số dưới 5 tuổi khá thấp. Ngược lại, các khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và miền núi cao của một số tỉnh 
khác, những nơi trên bản đồ thể hiện bằng mầu xanh công nhân nhạt hoặc sẫm, có tỷ trọng dân số từ 5 tuổi trở xuống 
cao nhất. Có không ít khu vực, nơi có màu xanh công nhân sẫm, có tỷ trọng dân số dưới 5 tuổi chiếm hơn một phần 
năm dân số (trên 20%), tức là gần gấp đôi mức chung của toàn quốc.  

Rõ ràng là tỷ lệ lớn dân số 5 tuổi trở xuống tương ứng với mức sinh cao nhưng trong chừng mực nào đó nó 
cũng có thể phản ánh tuổi thọ bình quân chung thấp hơn ở vùng có tỷ lệ dân số trẻ hơn cao hơn mà ngẫu nhiên cũng 
là vùng có tỷ lệ nghèo cao nhất cả nước. Mối quan hệ hai chiều giữa nghèo và tỷ lệ sinh cao (so sánh bản đồ 7.01) 
được minh hoạ rõ nét trên bản đồ này. 

Hơn nữa, những nơi có mức sinh cao thường là những nơi có nhiều đồng bào dân tộc ít người cư trú. Trình độ 
dân trí thấp của đồng bào dân tộc thiểu số thường kéo theo sự hiểu biết và sử dụng các biện pháp tránh thai còn hạn 
chế. Ngoài ra tỷ lệ sinh cao nhất ở nơi có mật độ dân số thấp nhất (xem bản đồ 2.02) hàm ý mức độ tiếp cận hạn chế 
của chương trình kế hoạch hoá gia đình tại các vùng này.  

 

Bản đồ 2.04: Dân số 65 tuổi trở lên 

Theo kết quả tổng điều tra dân số năm 1999, tỷ trọng dân số từ 65 tuổi trở lên của cả nước là 5,8%. Màu vàng 
và xanh nhạt thể hiện vùng có tỷ lệ người cao tuổi thấp hơn mức bình quân chung của cả nước trong khi đó màu xanh 
thẫm hơn chỉ ra vùng có tỷ lệ người cao tuổi cao hơn mức bình quân chung của cả nước.  

Vùng đồng bằng sông Hồng, phần lớn khu vực ven biển của các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ và khu vực phía Bắc 
của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có tỷ trọng dân số từ 65 tuổi trở lên cao nhất, chiếm từ 6 đến 8%, thậm chí trên 
8%. Một số khu vực ở phía Tây Bắc TPHCM và khu vực Đông Bắc của vùng Đồng bằng sông Cửu Long cũng có tỷ trọng 
dân số 65 tuổi trở lên ở mức 6 đến 8%.   

Mặt khác, hầu hết vùng Tây Nguyên và một số khu vực của Bình Phước, Ninh Thuận và Bình Thuận, tỉnh Cà 
Mau thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cũng như các tỉnh Lào Cai, Lai Châu ở Đông Bắc và Tây Bắc có nhiều màu 
vàng, tức là nơi có tỷ trọng dân số từ 65 tuổi trở lên ở mức dưới 3%, chỉ bằng nửa mức chung của cả nước. Điều này 
có thể là do cả hai yếu tố: tuổi thọ của dân số thấp và ảnh hưởng của dòng người di cư đến khu vực này trong nhiều 
năm trước Tổng điều tra (trong số những người di cư, người trẻ tuổi chiếm ưu thế tuyệt đối).  

Ghép hai bản đồ 2.03 và 2.04 với nhau ta được một bức tranh khá thú vị: tỷ lệ dân số 5 tuổi trở xuống cao ở 
vùng có tỷ lệ dân số 65 tuổi trở lên thấp. Điều này tất nhiên có thể được lý giải phần lớn bởi thực tế là tỷ lệ sinh cao 
hơn ở vùng có dân số trẻ hơn và ngược lại, tỷ lệ sinh thấp hơn ở vùng có dân số già hơn. 

 

Bản đồ 2.05: Tỷ số giới tính 

Tỷ số giới tính cho biết số nam trên 1 nữ của dân số. Nhìn chung tỷ số giới tính lớn hơn 1 khi sinh sau đó giảm 
dần theo lứa tuổi và có giá trị khoảng 1 trong thời kỳ sinh sản và dưới 1 khi nhiều tuổi hơn. Theo số liệu Tổng điều tra 
1999, tỷ số giới tính của cả nước là 0,96, tức là cứ 100 nữ thì có 96 nam. Nói chung, tỷ số giới tính của dân số Việt 
Nam nhỏ hơn 1 và thấp so với tiêu chuẩn quốc tế. Tỷ số giới tính của nước ta thấp là do hậu quả trực tiếp của nam 
chết nhiều hơn nữ trong các cuộc kháng chiến từ những năm 1940 đến 1975. Số người sinh ra sau chiến tranh ngày 
càng chiếm tỷ trọng lớn so với những người thuộc thế hệ sinh ra trong chiến tranh, nên tỷ số giới tính tăng dần. Vào 
năm 1979, tỷ trọng giới tính của Việt Nam là 0,94. Đến năm 1999, tỷ số đó đã tăng lên đến 0,96.   



Khi xem xét sự phân bố tỷ số giới tính theo không gian ở cấp xã có thể thấy một số mô hình địa lý rõ nét, đó 
là: ngay cả khi màu đỏ chiếm ưu thế trên bản đồ, nghĩa là tỷ số giới tính chung nhỏ hơn 1 vẫn có những khác biệt rõ 
rệt theo vùng. Trong khi hầu hết vùng đất thấp và vùng ven biển có tỷ số giới tính nhỏ hơn 1 thì có nhiều xã ở vùng 
núi và vùng cao có tỷ số giới tính lớn hơn 1. Vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh và hầu hết các xã trong khoảng giữa Phan 
Thiết và Vũng Tàu là trường hợp ngoại lệ, nơi có số nam nhiều hơn hẳn nữ. Ngoài ra, hầu hết vùng Đông Nam Bộ có tỷ 
số giới tính lớn hơn 1.  

Bức tranh chung của bản đồ này tương tự bản đồ phân bố dân cư, đó là hầu hết những vùng có mật độ dân số 
cao đều có tỷ số giới tính nhỏ hơn 1 trong khi đó hầu hết những vùng có mật độ dân số thấp hơn lại có nhiều xã có tỷ 
số giới tính lớn hơn 1.  

Lý do đằng sau sự phân bố nam nữ không đều này có thể là do làn sóng di cư tìm việc làm. Các tỉnh thuộc Tây 
Nguyên (Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum), các tỉnh Lâm Đồng, Quảng Ninh và Bình Phước đều có tỷ số giới tính lớn hơn 1, 
có thể do hai lý do chính: thứ nhất do tác động của dòng người nhập cư (vì trong số những người nhập cư, nam 
thường chiếm tỷ trọng áp đảo so với nữ) và thứ hai, do ảnh hưởng của tỷ suất sinh còn cao trong nhiều năm qua (vì tỷ 
số giới tính khi sinh thường lớn hơn 1). Quảng Ninh với ngành công nghiệp khai thác than cũng có thể thu hút đặc biệt 
lao động nam. Ngoài những tỉnh nói trên, các tỉnh Lai Châu và Sơn La cũng có tỷ số giới tính lớn hơn 1, lý do ở đây có 
thể là do hai tỉnh này có tỷ suất sinh cao trong nhiều năm liền trước tổng điều tra.  

 

 

Bản đồ 2.06: Tỷ số giới tính của dân số từ 5 tuổi trở xuống 

Khi phân tích dân số theo nhóm tuổi và xem xét tỷ số giới tính một cách riêng rẽ cho từng nhóm tuổi khác 
nhau, có thể thấy rằng tỷ số giới tính của nhóm dân số từ 45 tuổi trở lên thấp hơn mức bình quân chung của cả nước 
rất nhiều, chỉ có 0,77 trong khi đó tỷ số giới tính của dân số 15 tuổi trở lên là 0,92. Tỷ số giới tính của nhóm dân số 5 
tuổi trở xuống là 1,06. 

Ngược lại với Bản đồ 2.05, bản đồ này chủ yếu có màu xanh, tức là tỷ số giới tính của dân số từ 5 tuổi trở 
xuống của đa số các khu vực trong phạm vi cả nước có giá trị lớn hơn 1. Điều này không có gì ngạc nhiên, vì tỷ số giới 
tính của thế hệ dân số này chỉ bị ảnh hưởng của tỷ số giới tính khi sinh thông thường lớn hơn 1. Khi độ tuổi tăng lên, tỷ 
số này giảm đi do mức chết của trẻ em nam lớn hơn của trẻ em nữ.   

Trong 8 vùng địa lý – kinh tế của cả nước, Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ số giới tính khi sinh cao nhất - 
1,13. ở vùng này, trên bản đồ có màu xanh từ tương đối sẫm trở lên và chỉ có ít địa bàn có màu đỏ rất nhạt. Đặc biệt, 
vùng này có 4 trên 12 tỉnh có tỷ số giới tính khi sinh lớn hơn 1,2 mà theo UNFPA đây là mức bắt đầu có biểu hiện của 
sự lựa chọn giới tính khi sinh. Đó là các tỉnh An Giang (1,28), Kiên Giang (1,25), Sóc Trăng (1,24) và Bạc Liêu (1,24). 
Trong phạm vi cả nước còn có hai tỉnh khác là Thái Bình và Kon Tum cũng có tỷ số giới tính khi sinh cao ở mức nói 
trên, tương ứng là 1,20 và 1,24.  

Kết quả Tổng điều tra cũng cho thấy, có 15 trên 61 tỉnh, thành phố trong cả nước có tỷ số giới tính khi sinh ở 
mức dưới 1, trong đó, một số tỉnh có tỷ số giới tính khi sinh rất thấp, ở mức dưới 95 con trai trên 100 con gái. Đó là 
các tỉnh Bắc Ninh (0,85), Quảng Ngãi (0,92), Vĩnh Phúc (0,93), Vĩnh Long (0,93) và Cao Bằng (0,94).  

Mô hình địa lý chủ yếu có thể thấy trên bản đồ này phần lớn rất đối lập với mô hình thể hiện trên bản đồ về tỷ 
số giới tính của dân số cả nước theo đó những nơi có tỷ số giới tính chung thấp lại có xu hướng có tỷ số giới tính cao 
hơn đối với nhóm dân số từ 5 tuổi trở xuống và ngược lại.  

 

Bản đồ 2.07: Dân số từ 13 tuổi trở lên có vợ/chồng 

Trong Tổng điều tra dân số 1999, tất cả những người từ 13 tuổi trở lên được hỏi về tình trạng hôn nhân của họ 
tại thời điểm điều tra. Theo qui định của cuộc tổng điều tra, tất cả những người đã kết hôn hoặc theo luật pháp, hoặc 
theo phong tục, hoặc người đang sống với người khác giới như vợ chồng đều được xem là có vợ/chồng. Những phạm 



trù khác được nêu bao gồm: goá (người  mà vợ hoặc chồng của họ đã chết, nhưng họ vẫn chưa tái kết hôn), ly hôn 
(người đã được ly hôn theo pháp luật và chưa tái kết hôn) và ly thân (người đã kết hôn, nhưng không cùng sống với 
chồng hoặc vợ như vợ chồng vào thời điểm điều tra). 

Tỷ trọng dân số 13 tuổi trở lên theo các tình trạng hôn nhân: hiện đang có vợ có chồng, goá, ly thân và ly hôn 
được thể hiện bằng ngôn ngữ bản đồ tại 4 bản đồ tương ứng; có vợ/chồng (Bản đồ 2.07), goá (Bản đồ 2.10, ly thân 
(Bản đồ 2.11), và ly hôn (Bản đồ 2.12). 

Kết quả tổng điều tra cho thấy, tỷ lệ dân số 13 tuổi trở lên có vợ/chồng trên toàn quốc chiếm 59,1%. Bản đồ 
2.07 cho thấy khá ít nơi có tỷ lệ dân số có vợ/chồng dưới 55% thể hiện trên bản đồ bằng màu vàng. Tuy nhiên điều 
thú vị là những nơi đó có xu hướng tập trung thành cụm: hầu hết những xã có tỷ lệ dân số có vợ/chồng dưới 55% có 
thể tìm thấy ở miền Trung Việt Nam trải dài từ thị xã Đông Hà tới thị xã Quảng Ngãi. Cụm xã thứ hai có tỷ lệ dân số 13 
tuổi trở lên có vợ/chồng thấp đáng kể nữa tập trung xung quanh TPHCM, vùng có thể có lối sống Âu hoá nhất, hàm ý 
phụ nữ có nhiều cơ hội kinh tế và tuổi kết hôn nhìn chung muộn hơn và tỷ lệ đầu tư, phát triển công nghiệp và thu hút 
lao động cao nhất cả nước.   

Bản đồ 2.07 còn cho thấy, các tỉnh miền núi, đặc biệt là vùng Tây Bắc và Đông Bắc và trong chừng mực thấp 
hơn, các tỉnh ở Tây Nguyên có tỷ lệ dân số 13 tuổi trở lên hiện đang có vợ/chồng cao nhất. Điều này có thể hàm ý tình 
trạng kết hôn sớm hơn có thể dẫn đến sinh con nhiều hơn và do vậy tỷ lệ dân số trẻ hơn ở vùng này cao hơn (xem Bản 
đồ 2.03). Hơn nữa, những khu vực có tỷ lệ kết hôn cao hơn tương ứng với vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số 
sinh sống (xem Bản đồ 5.01). Có thể thấy rằng kết hôn sớm phổ biến ở những nơi có nhiều đồng bào dân tộc sinh 
sống. 

 

 

Bản đồ 2.08: Tỷ số giới tính của dân số 13 tuổi trở lên có vợ/chồng 

Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999 chỉ ra rằng kết hôn là khá phổ biến ở Việt Nam. Bản đồ tỷ số giới tính 
của dân số 13 tuổi trở lên có vợ/chồng rất tương đồng với hình ảnh tỷ số giới tính của toàn bộ dân số (xem Bản đồ 
2.05): tỷ số giới tính ở các vùng đồng bằng châu thổ và vùng ven biển thấp hơn 1 còn ở phần lớn các vùng núi và vùng 
cao trong cả nước tỷ số giới tính lớn hơn 1. Trong điều kiện không tồn tại tục đa thê thì tỷ số giới tính sẽ lệch khi các 
cặp vợ chồng sống xa nhau thể hiện tình trạng di cư tạm thời. Điều này chỉ ra rằng một tỷ lệ đáng kể nam giới ở các 
vùng có nhiều nam hơn nữ tìm được bạn đời của họ ở những nơi có nhiều nữ hơn nam và ngược lại.   

Màu đỏ thẫm tập trung ở vùng đồng bằng sông Hồng và ở nhiều xã ven biển miền Trung hàm ý tỷ số giới tính 
dưới 0,95. Màu đỏ thẫm cũng thấy có rải rác ở tất cả các vùng. Tuy nhiên ở các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long 
mặc dù màu trắng và màu đỏ chiếm ưu thế nhưng độ thẫm màu không cao thể hiện tỷ lệ cân đối hay hơi trội hơn của 
dân số nữ có chồng so với nam có vợ.   

Màu trắng và hồng cũng có thể thấy ở tất cả các tỉnh thuộc vùng Tây Bắc và Đông Bắc. Điều này hàm ý tỷ lệ 
nam nữ có gia đình ở đây khá đồng đều. Tuy nhiên ở Quảng Ninh màu xanh chiếm ưu thế ở hầu hết các vùng trong 
tỉnh. Điều này phản ánh tình trạng nhiều nam giới có vợ hiện đang sống ở đây trong khi đó vợ họ lại đang sống ở nơi 
khác, có thể ở những vùng có màu đỏ trên cả nước.  

Điều rất ấn tượng có thể thấy trên bản đồ này là tỷ lệ đáng kể nữ giới có chồng ở những vùng có màu đỏ rõ 
ràng có chồng mình đang sống/làm việc ở những vùng có màu xanh.  

 

 

Bản đồ 2.09: Tỷ số giới tính của dân số 45 tuổi trở lên có vợ/chồng 

Bản đồ này cho thấy một bức tranh hơi khác biệt với bức tranh trên bản đồ trước. Nó thể hiện tỷ số giới tính 
của dân số 45 tuổi trở lên có vợ/chồng. ở đây chúng ta thấy rằng trong khi hầu hết nam giới đều lấy vợ ít nhất một lần 



trong đời, ngay cả khi họ đã qua tuổi 45 thì vẫn còn một tỷ lệ nhất định phụ nữ chưa bao giờ lấy chồng. Hơn nữa, sự 
tương phản có thể hàm ý rằng kết hôn là phổ biến đối với nam giới hơn là với nữ. Tỷ lệ nam giới từ 45 tuổi trở lên có 
vợ chiếm 90,9% tổng số nam giới lứa tuổi đó trong khi đó chỉ có 60,2% nữ giới cùng nhóm tuổi có chồng. Tình trạng 
tương tự có thể thấy ở tất cả tám vùng sinh thái trong cả nước. Trong tất cả các vùng này tỷ lệ nam giới có vợ chiếm 
trên 90% trong khi đó tỷ lệ này ở nữ chỉ dao động trong khoảng từ 54,5% ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tới 65,9% 
ở vùng Tây Bắc. So sánh bản đồ này với bản đồ tỉ số giới tính của dân số 13 tuổi trở lên (Bản đồ 2.08) nơi có tỷ lệ 
người có vợ/chồng theo giới bình quân đạt 65,1% đối với nam và 61,7% đối với nữ thì thấy rằng sự khác biệt tăng lên 
cùng với tuổi tác. Điều này có thể giải thích bởi tỷ số giới tính rất thấp của dân số 45 tuổi trở lên như đã nêu ở trên 
(0,77) làm cho phụ nữ khó kiếm được bạn đời thích hợp cho mình, cũng như tỷ số giới tính tăng của dân số 15 tuổi trở 
lên (0,92) tạo cho phụ nữ có cơ hội lựa chọn nhiều hơn. Hơn nữa, điều này cũng chỉ đơn thuần phản ánh thực tế là 
phụ nữ nhìn chung sống lâu hơn nam giới và do vậy trở nên goá bụa.  

Tuy nhiên, bản đồ cũng cho thấy ngay cả khi số phụ nữ trong cùng nhóm tuổi cao hơn nhiều so với nam giới 
thì số nam giới có vợ cũng vẫn cao hơn số nữ giới có chồng. Những vùng xanh lam thẫm trên bản đồ hàm ý tỷ số giới 
tính lớn hơn 1,3 phân bố rộng khắp trong cả nước với mức độ tập trung cao hơn ở vùng Đông Nam Bộ và phần lớn 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Điều này chỉ ra rằng trong cả nước tỷ lệ lớn nam giới lứa tuổi 45 trở lên có vợ trẻ hơn 
45 tuổi trong khi đó nhiều phụ nữ thuộc nhóm tuổi này không có chồng. Các tỉnh thuộc vùng Đông Bắc nhìn chung có 
tỷ số giới tính của dân số 45 tuổi trở lên có vợ/chồng thấp nhất. Chỉ có vài nơi trong các tỉnh thuộc vùng Đông Bắc có 
tỷ lệ phụ nữ có gia đình cao hơn nam giới thể hiện trên bản đồ bằng màu đỏ.  

 

Bản đồ 2.10: Dân số 13 tuổi trở lên goá vợ/chồng 

Theo kết quả Tổng điều tra dân số 1999, tỷ lệ dân số từ 13 tuổi trở lên goá vợ hoặc goá chồng của cả nước là 
6,2%. Khi thể hiện tỷ lệ này ở cấp xã trên bản đồ thì thấy rằng ở phần lớn các vùng miền núi, đặc biệt là vùng núi phía 
Bắc, tỷ lệ dân số 13 tuổi trở lên goá vợ/chồng thấp so với miền Trung Việt Nam cũng như các xã ở phía Bắc và Nam 
TPHCM, một phần của vùng Đông Bắc chủ yếu dọc biên giới Trung Quốc và trong chừng mực nào đó ở Đồng bằng 
sông Hồng. Nhiều khu vực thuộc vùng Đông Bắc và Đồng bằng sông Cửu Long từng là nơi chiến tranh diễn ra khốc liệt 
vào nửa sau của thể kỷ 20. Đặc biệt, các xã thuộc vùng Duyên hải Nam trung Bộ có tỷ lệ dân số goá vợ/chồng vào loại 
cao nhất cả nước. Điều này rất có thể là kết quả của cuộc chiến trước năm 1975 làm nhiều người chết và hy sinh bỏ lại 
vợ hoặc chồng trong cảnh goá bụa và ít người trong số họ có điều kiện tái kết hôn. 

Kết quả Tổng điều tra cho thấy, tỷ lệ goá cao nhất trong phạm vi cả nước thuộc về các tỉnh: Quảng Nam 
(9,6%), Quảng Ngãi (8,7%), Bình Định (8,6%), Quảng Trị (8,1%) và Bến Tre (7,7%) - nơi mà cuộc chiến tranh trong 
các năm 1960-70 diễn ra khốc liệt nhất. Tỷ lệ cao nhất ở các khu vực này có thể thấy ở khu vực phi quân sự phía Bắc 
thành phố Huế, khu vực giữa Đà Nẵng và thị xã Qui Nhơn. Tỷ lệ cao dân số goá bụa cũng được thấy trên bản đồ ở khu 
vực từng có chiến sự trong chiến tranh chống Mỹ ở vùng núi quanh thị xã Plei Ku và Kon Tum ở phía Bắc Tây Nguyên. 

Bằng chứng tiềm tàng về tác động của một cuộc chiến khác tiếp theo cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể thấy ở 
vùng Đông Bắc dọc biên giới Trung Quốc nơi cuộc chiến tranh xảy ra vào cuối những năm 1970 làm nhiều người chết 
và hy sinh. 

Mặt khác, phần lớn vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên cũng như khu vực miền núi của tỉnh Nghệ 
An và hầu hết vùng Tây Bắc có tỷ trọng dân số goá bụa thấp hơn so với mức bình quân của cả nước. Vùng có tỷ lệ dân 
số goá bụa thấp nhất là các tỉnh Sơn La (3,8%), Lai Châu (4,2%), Cà Mau (4,4%), Quảng Ninh (4,7%), Lào Cai (4,8%) 
và Bạc Liêu (4,9%).  

 

 

Bản đồ 2.11: Dân số 13 tuổi trở lên ly thân 

Tỷ trọng dân số từ 13 tuổi trở lên sống ly thân của cả nước là 0,5%, là mức không đáng kể so với tỷ lệ này ở 
các nước khác thên thế giới. Ly thân là những cặp vợ chồng không còn sống cùng nhau vì những lý do cá nhân nhưng 
vẫn chưa ly dị về mặt pháp lý. Trên Bản đồ 2.11, những nơi có màu xanh lá cây sẫm biểu thị mức ly thân ở đó nhỏ hơn 



0,25%, tức là chưa bằng một nửa mức chung của cả nước. Những vùng có tỷ lệ ly thân thấp nhất chủ yếu là vùng núi 
ngoại trừ nhiều xã ở các tỉnh Cao Bằng và Bắc Cạn thuộc vùng Đông Bắc, phần lớn vùng đồng bằng xung quanh Điện 
Biên Phủ và một vài xã rải rác thuộc vùng Tây Nguyên. 

Những vùng có tỷ lệ ly thân cao cũng dễ nhận ra, đó là cụm khu vực có tỷ lệ ly thân cao ấn tượng nhất trải dọc 
tuyến Bắc Nam qua TPHCM bao gồm phần lớn khu vực phía Tây của vùng Đông Nam Bộ và khu vực Đông Bắc của 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Bến Tre và Trà Vinh là những tỉnh có tỷ lệ 
ly thân cao gấp 1,5 lần mức bình quân chung của cả nước, dao động trong khoảng từ 0,7-0,8%.  

Phân tích số liệu về ly thân theo giới cho thấy tỷ lệ nam giới ly thân thấp hơn nhiều so với nữ giới (ví dụ, ở Trà 
Vinh tỷ lệ nam giới ly thân là 0,5% trong khi đó tỷ lệ này ở nữ là 1,1%; số liệu tương ứng của Bến Tre là 0,6% và 1%). 
Điều bất thường này có thể được lý giải như sau: hoặc là đàn ông ly thân đã di chuyển ra ngoài phạm vi tỉnh nhiều hơn 
so với phụ nữ ly thân; hoặc người đàn ông ly thân đã sống với người phụ nữ khác như vợ chồng và/hoặc khai là mình 
có vợ, trong khi vợ của người đàn ông vẫn sống một mình và khai là sống ly thân; hoặc do cả hai lý do trên. Tuy nhiên 
tỷ số giới tính của dân số ly thân (0,4) hàm ý rằng lý do chủ yếu của hiện tượng này là do đàn ông tái hôn trong khi 
phụ nữ khai là đang sống ly thân.    

Nhìn chung những vùng có tỷ lệ người ly thân cao nhất là các tỉnh liền kề hoặc rất gần với khu hút dân và có 
nền kinh tế phát triển sôi động nhất trên phạm vi cả nước nhiều năm qua.  

  

 

Bản đồ 2.12: Dân số 13 tuổi trở lên ly hôn 

Theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, tỷ trọng dân số từ 13 tuổi trở lên ly hôn của cả nước là 0,7%, 
cao hơn tỷ lệ dân số ly thân đôi chút.  

So sánh bản đồ này với bản đồ tỷ lệ dân số ly thân (Bản đồ 2.11) thấy rằng có rất nhiều mô hình và sự khác 
biệt về mặt địa lý rất rõ rệt ngay cả khi bức tranh chung của cả hai bản đồ có nét giống nhau. Cũng giống như tình 
trạng ly thân, tỷ lệ ly dị nhìn chung thấp nhất ở vùng núi và cao hơn ở hầu hết các vùng đồng bằng.  

Trong khi nhiều vùng đô thị trong cả nước có tỷ lệ người ly hôn cao hơn mức bình quân chung của cả nước thì 
một điều khá thú vị có thể thấy là đây không phải là hiện tượng chỉ giới hạn trong các khu đô thị. Nhiều vùng nông 
thôn cũng có tỷ lệ người ly hôn cao hơn mức bình quân của cả nước. Nhiều xã ở vùng Đông Bắc và Tây Bắc có tỷ lệ 
người ly hôn tương đối cao. Phần lớn các xã ở vùng cao của Đồng bằng sông Hồng, một phần vùng trũng của Đồng 
bằng sông Hồng cũng có tình trạng tương tự như vậy. Cụm xã nhỏ hơn có tỷ lệ dân số ly dị cao có thể quan sát được ở 
khu vực trung tâm của Tây Nguyên, trên phần lớn dải đất chạy dài từ Tây Nam thị xã Plei Ku tới bờ biển phía Bắc thành 
phố Nha Trang. 

ở phần phía Nam, trong khi cũng tập trung ở những khu công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ bản đồ này cũng 
cho thấy một bức tranh khác khá thú vị so với bức tranh về tỷ lệ người ly thân, đó là tỷ lệ ly dị cao hơn nhiều so với tỷ 
lệ ly thân ở khu vực Tây bắc của TPHCM trong khi đó tỷ lệ ly dị ở khu vực phía Nam TPHCM lại cao hơn tỷ lệ ly thân ở 
khu vực này. Sự khác biệt nội vùng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long với tỷ lệ ly thân và ly hôn cao hơn ở khu vực 
phía Đông và phía Tây của vùng châu thổ sông Cửu Long đặc biệt đáng chú ý. Tuy nhiên, tỷ lệ ly hôn cao hơn so với tỷ 
lệ ly thân ở vùng này tập trung chủ yếu ở khu vực đô thị của tỉnh. Điều này có thể phản ánh sự thay đổi nhận thức của 
xã hội về vấn đề chấp nhận ly hôn như là kết quả của sự thay đổi văn hoá xã hội gắn liền với quá trình đô thị hoá. 

Trong xã hội Việt Nam, đa phần còn cho rằng ly hôn là điều không nên, đặc biệt đối với phụ nữ. Tỷ lệ phụ nữ 
ly hôn có thể thấp hơn nam giới, đặc biệt ở vùng nông thôn. Theo kết quả Tổng điều tra, các tỉnh có tỷ trọng dân số từ 
13 tuổi trở lên ly hôn cao nhất là Tp Hồ Chí Minh (1,3%), Bình Dương (1,0%), An Giang (1,0), Tây Ninh (1,0%) và Hà 
Nội (0,9%). Hai trong số những tỉnh này là trung tâm đô thị lớn (Hà Nội và TPHCM) có thể dùng làm minh chứng cho 
mối quan hệ giữa tỷ lệ ly hôn cao hơn và mức độ đô thị hoá vì rằng ở vùng đô thị người phụ nữ có điều kiện kinh tế 
độc lập nhiều hơn và có quyền bình đẳng hơn, do vậy họ dễ chấp nhận ly hôn hơn.  

 



Bản đồ 2.13: Quy mô hộ bình quân (số người/ hộ) 

Theo quy định của Tổng điều tra dân số năm 1999, hộ bao gồm một hay một nhóm người ở chung và ăn 
chung. Đối với những hộ có từ hai người trở lên, họ có thể có hoặc không có quỹ thu chi chung; họ có thể có hoặc 
không có quan hệ ruột thịt; hoặc kết hợp cả hai.   

Kết quả Tổng điều tra cho thấy, quy mô hộ bình quân của cả nước là 4,6 người. Tuy nhiên, có thể thấy rõ trên 
bản đồ rằng qui mô hộ giữa các vùng trong cả nước biến động lớn. Qui mô hộ lớn nhất ở vùng Tây Bắc, một phần của 
vùng Đông Bắc, ở vùng núi của tỉnh Nghệ An, và một phần của Tây Nguyên. Nhìn chung, qui mô hộ ở vùng miền núi 
cao hơn qui mô hộ ở vùng đồng bằng (so sánh Bản đồ 1.04). Rõ ràng những vùng này cũng là nơi có tỷ lệ sinh cao 
(xem Bản đồ 2.03). 

Mặt khác, phần lớn khu vực thuộc các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, một phần khu vực Bắc Trung bộ và vùng 
Đông Nam Bộ là nơi có quy mô hộ gia đình bình quân thấp hơn mức chung của cả nước (dưới 4,5 người/hộ). Đây là 
những tỉnh có mức sinh thấp, số gia đình có từ 1 đến 2 con chiếm đa số. Vì những vùng có qui mô hộ nhỏ hơn tương 
ứng với vùng có mật độ dân cư cao nhất (so sánh Bản đồ 2.02) nên không có gì là ngạc nhiên nếu hộ có từ 1 đến 4 
người chiếm 55% tổng số hộ trong cả nước.  

Hơn nữa, khu vực đô thị có thể có qui mộ hộ nhỏ là do di cư, do tỷ lệ lớn người độc thân sống xa gia đình (ví 
dụ học sinh, sinh viên) và tỷ lệ cặp vợ chồng ly hôn và ly thân cao hơn.  

 

 

Bản đồ 2.14: Hộ có chủ hộ là nữ 

Tỷ lệ hộ có chủ là nữ là một chỉ tiêu về phát triển phụ nữ và bình đẳng giới. Theo kết quả tổng điều tra, tỷ 
trọng hộ có chủ hộ là nữ của cả nước là 25,3%, trong đó của thành thị là 39,1% và của nông thôn là 20,8%. Khi giải 
thích con số này cần tính đến thực tế là tỷ lệ hộ có chủ là nữ ở thành thị cao hơn so với nông thôn cũng có thể một 
phần là do tỷ lệ ly dị và ly thân ở thành thị cao hơn.  

Bản đồ này mô tả sự phân bố tương đối hộ gia đình có chủ là nữ trên phạm vi cả nước. Trên bản đồ, những 
nơi có mầu vàng và nâu nhạt là nơi có tỷ trọng chủ hộ là nữ ở dưới mức bình quân chung của cả nước; nơi có mầu nâu 
sẫm hơn là nơi có tỷ trọng chủ hộ nữ chiếm trên 25%.  

Rõ ràng là hộ có chủ là nữ tập trung đông nhất ở phần phía Nam của đất nước, đặc biệt ở các vùng ven biển 
Bắc Trung Bộ và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, trong và xung quanh TPHCM, các tỉnh Đông Nam Bộ và phần Đông 
Bắc của Đồng bằng sông Cửu Long. Không có gì là ngạc nhiên nếu những vùng đô thị như TPHCM, Đà Nẵng, Hà Nội và 
Đồng Hới có tỷ lệ hộ có chủ là nữ cao nhất. Điều này gợi ý rằng mức độ đô thị hoá cao có thể tạo điều kiện tốt hơn cho 
phụ nữ phát triển và rằng bình đẳng giới có thể vẫn được bảo đảm tốt hơn trong môi trường đô thị. 

Mặt khác, Bản đồ chỉ ra rằng vùng núi của đất nước, đặc biệt ở phía Bắc, có tỷ lệ hộ có chủ là nữ thấp nhất. ở 
những vùng này, tỷ lệ hộ có chủ là nữ chiếm dưới 8,5%, chưa bằng một phần tư tỷ lệ chung của cả nước. Ngẫu nhiên 
đây cũng là những vùng nghèo nhất cả nước (xem Bản đồ 7.01).  

 

 

III. Tỷ lệ biết chữ và trình độ học vấn  

Trình độ học vấn nhìn chung được thừa nhận là một thước đo cấu thành quan trọng về chất lượng cuộc sống. 
Điều này được phản ánh trong các câu hỏi của cuộc Tổng điều tra dân số liên quan đến vấn đề trình độ học vấn của 
dân số 15 tuổi trở lên. Các câu hỏi đó là: 

 “Ông/bà đã từng đi học hay chưa?”  



 “Trình độ học vấn cao nhất ông/bà đạt được?“ (Câu hỏi này dành cho những người trả lời có trong câu 
hỏi thứ nhất). 

 “Ông/bà có biết đọc và biết viết không?” (dùng để kiểm tra khả năng biết đọc biết viết). 

Giáo dục phổ thông của Việt nam kéo dài 12 năm và bao gồm ba cấp: giáo dục tiểu học kéo dài trong năm 
năm đầu, trung học cơ sở - bốn năm tiếp theo và phổ thông trung học - ba năm còn lại.  

Cuộc tổng điều tra dân số năm 1999 cũng thu thập thông tin về trình độ chuyên môn kỹ thuật của dân số 13 
tuổi trở lên. Câu hỏi được sử dụng là: 

 “Loại trình độ chuyên môn kỹ thuật đạt được?”  
 “Ngành nghề đã được đào tạo, nếu có. “ (Câu hỏi này dành cho người có trình độ chuyên môn kỹ 

thuật). 

Tuy nhiên vì hầu hết những người 13 và 14 tuổi vẫn còn đang đi học nên chương này chỉ giới hạn trong việc 
trình bày số liệu liên quan đến dân số 15 tuổi trở lên.  

 

Bản đồ 3.01: Tỷ lệ biết chữ của dân số 15 tuổi trở lên  

Song song với giặc đói và giặc ngoại xâm, cố chủ tịch Hồ Chí Minh đã gọi mù chữ là một trong ba kẻ thù nguy 
hiểm nhất. Nhìn chung, trong vòng một thập kỷ trước cuộc Tổng điều tra dân số, khả năng biết đọc biết viết của dân 
số đã được cải thiện rõ rệt. Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999 cho thấy đến cuối thế kỷ 20 tỷ lệ dân số 15 tuổi trở 
lên biết chữ (theo qui định của Tổng điều tra dân số là khả năng biết đọc biết viết) là 90,3% trong đó của thành thị là 
94,9% và của nông thôn là 88,7%. Tỷ trọng dân số nam từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết là 93,9%, con số đó của 
nữ là 86,9%. 

ở tuổi 15, nhiều người vào học cấp ba hoặc tham gia lao động sản xuất, và vì vậy đây có thể xem là thời điểm 
quan trọng kể từ đó khả năng biết đọc biết viết có tính quyết định trên nhiều phương diện. Mặc dù tỷ lệ biết chữ ở Việt 
Nam tương đối cao nhưng giữa các vùng có sự khác biệt lớn trong phân bố tỷ lệ biết chữ theo không gian trong cả 
nước. Giống như nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội khác, vùng cao và vùng đồng bằng có sự tương phản rõ rệt nhất. Hầu 
như tất cả những khu vực ven biển, tất cả các tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng và hầu hết các xã thuộc vùng Đông 
Nam Bộ có tỷ lệ biết chữ trên 85%. Phần lớn các xã thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng có tỷ lệ biết chữ ít 
nhất là 85% mặc dù cũng có thể thấy nhiều cụm xã có tỷ lệ biết chữ khá thấp, một số trong đó thậm chí còn có tỷ lệ 
biết chữ dưới 50%. Mặt khác, số lượng đáng kể các xã của vùng Đông Bắc có tỷ lệ biết chữ trên 85%. Tỷ lệ biết chữ 
cao nhất cả nước thuộc về các tỉnh nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng, vùng trung tâm của Bắc Trung Bộ, tỉnh Hà 
Tĩnh và khu vực phía Nam tỉnh Nghệ An. Không có gì là ngạc nhiên nếu nhiều khu vực thành thị của đất nước có tỷ lệ 
dân số 15 tuổi trở lên biết chữ tương đối cao, ít nhất là so với vùng nông thôn lân cận.   

Ngược lại với vùng đồng bằng, phần lớn vùng núi cao có tỷ lệ dân số biết chữ rất thấp, nhiều nơi thậm chí chỉ 
có dưới 50% dân số biết chữ. Nếu tính đến thực tế ở những vùng đó phần lớn dân số thuộc về một trong nhiều nhóm 
dân tộc thiểu số (so sánh Bản đồ 5.01) thường không có chữ viết riêng của mình và chắc chắn là việc giảng dạy chính 
thức không được tiến hành bằng ngôn ngữ bản địa thì điều này không mấy ngạc nhiên.  

 

Bản đồ 3.02: Tỷ lệ biết chữ của dân số nữ 15 tuổi trở lên  

Phân tích tỷ lệ biết chữ theo giới cho thấy trước hết một thực tế không mấy ngạc nhiên là tỷ lệ biết chữ của nữ 
giới ở nhiều nơi trong cả nước thấp hơn nam giới. Trong khi hầu như tất cả các xã của đồng bằng sông Hồng, hầu hết 
vùng ven biển, cũng như nhiều xã trong và xung quanh TPHCM có tỷ lệ nam giới biết chữ từ 95% đến 100% (Bản đồ 
3.03) thì chỉ có vài xã rải rác trong cả nước có tỷ lệ dân số nữ biết chữ đạt trên 95%. Sự khác biệt giữa tỷ lệ biết chữ 
của nam và nữ cao nhất ở nhiều nơi của vùng Tây Bắc, tỉnh Thừa Thiên Huế và ở nhiều nơi thuộc vùng đồng bằng 
sông Cửu Long. Tỷ lệ biết chữ thấp hơn của dân số nữ hầu như chắc chắn có liên quan đến trình độ học vấn (xem Bản 
đồ 3.05 và 3.06). 



 

Bản đồ 3.03: Tỷ lệ biết chữ của dân số nam 15 tuổi trở lên  

Xem lời giải thích ở Bản đồ 3.02. 

 

Bản đồ 3.04: Tỷ lệ dân số 15 tuổi trở lên tốt nghiệp tiểu học 

Giống như tỷ lệ biết chữ, tỷ lệ dân số tốt nghiệp tiểu học cho chúng ta một chỉ số về trình độ học vấn cơ bản 
của dân số. Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999 cho thấy tỷ lệ dân số 15 tuổi trở lên tốt nghiệp tiểu học bình quân 
cả nước là 42,5%. Con số này của nữ là 41,8%, còn của nam là 43,2%. 

Bức tranh về sự phân bố tỷ lệ dân số tốt nghiệp tiểu học cho thấy những khác biệt rõ rệt theo không gian địa 
lý. Giữa miền Bắc và miền Nam có sự tương phản tuyệt đối, thậm chí còn hơn cả trường hợp biết chữ (so sánh Bản đồ 
3.01). ở miền Bắc tỷ lệ tốt nghiệp tiểu học ở phần lớn các xã thuộc vùng đồng Bằng và nhiều xã ở vùng cao ít hẻo lánh 
hơn đều đạt trên 60% trong khi đó ở miền Nam hầu hết các xã vùng đồng bằng có tỷ lệ tốt nghiệp tiểu học dưới 50%. 
Trong khi hầu hết các xã vùng cao ở miền Nam có tỷ lệ tốt nghiệp tiểu học dưới 20% thì vẫn có khá nhiều xã ở phía 
nam của vùng Tây Nguyên có tỷ lệ tốt nghiệp tiểu học trên 50%, cao nhất khu vực phía Nam của đất nước. Đây có lẽ 
là do kết quả của làn sóng nhập cư. Tây Nguyên là một trong những điểm đến chính của người di cư từ miền Bắc. Có 
thể là người nhập cư có trình độ văn hoá cao hơn so với dân địa phương.  

Rõ ràng là những khu vực có tỷ lệ tốt nghiệp tiểu học cao nhất ở Việt Nam phần lớn tương ứng với các tỉnh ở 
miền Bắc trước khi thống nhất đất nước vào năm 1975, loại trừ một số vùng núi ở Đông Bắc và Tây Bắc nơi có khả 
năng tiếp cận thấp hơn (xem Bản đồ 7.03). Điều này có thể được giải thích là các tỉnh trên được hưởng lợi nhiều từ 
chương trình giáo dục phổ thông của miền Bắc trong những năm còn chiến tranh; và sau khi chiến tranh kết thúc các 
chương trình đó vẫn tiếp tục. Tuy nhiên dường như phần lớn dân số của vùng núi phía Bắc, nơi có cơ sở hạ tầng nghèo 
nàn vẫn rất khó tiếp cận các chương trình giáo dục này. Đặc biệt, ở phần lớn khu vực phía Tây của vùng Núi phía Bắc 
tỷ lệ dân số 15 tuổi trở lên tốt nghiệp tiểu học vẫn ở mức thấp, thường dưới 20%. Rõ ràng những vùng này cũng tương 
ứng với vùng có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống.  

 

Bản đồ 3.05: Tỷ lệ dân số nữ 15 tuổi trở lên tốt nghiệp tiểu học 

Khi xem xét tỷ lệ dân số 15 tuổi trở lên tốt nghiệp tiểu học phân theo giới không thấy có mấy khác biệt về sự 
phân bố theo không gian giữa tỷ lệ dân số nữ 15 tuổi tốt nghiệp tiểu học với tỷ lệ dân số 15 tuổi trở lên nói chung tốt 
nghiệp tiểu học (xem Bản đồ 3.04). Tuy nhiên, so sánh bản đồ này với bản đồ tỷ lệ dân số nam 15 tuổi trở lên tốt 
nghiệp tiểu học có thể rút ra một vài điểm khác biệt, đó là: trước tiên và trước hết, nhưng không quá ngạc nhiên, tỷ lệ 
dân số nữ tốt nghiệp tiểu học nhìn chung thấp hơn nam. Khác biệt này ở miền Nam có vẻ nhiều hơn miền Bắc. Tuy 
nhiên, sự khác biệt rõ rệt nhất của hai bản đồ này có thể thấy ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt một phần của tỉnh Sơn La 
và Lai Châu: nhìn chung có vẻ như tỷ lệ tốt nghiệp tiểu học ở vùng này rất thấp (so sánh Bản đồ 3.04) hàm ý ở đó nhìn 
chung thiếu khả năng tiếp cận trường học. Tuy nhiên, nếu xem xét tỷ lệ tốt nghiệp tiểu học của nam giới 15 tuổi trở lên 
(Bản đồ 3.06) thì thấy rằng có khá nhiều xã có tỷ lệ tương đối lớn dân số nam theo học và tốt nghiệp tiểu học. So sánh 
bản đồ này với bản đồ 1.03 thấy rằng phần lớn những xã ở vùng Tây Bắc có tỷ lệ tốt nghiệp tiểu học cao hơn đều là 
những xã nằm dọc tuyến đường chính dẫn lên Điện Biên Phủ hàm ý những xã này có khả năng tiếp cận tương đối tốt 
hơn.  

Một phần nguyên nhân của sự khác biệt đặc thù về giới này là ở chỗ, ở Việt Nam, đặc biệt là ở nông thôn, tư 
tưởng coi trọng nam hơn nữ vẫn còn tồn tại. Chính vì vậy nữ bị thiệt thòi hơn nam rất nhiều trong vấn đề giáo dục.  

 

Bản đồ 3.06: Tỷ lệ dân số nam 15 tuổi trở lên tốt nghiệp tiểu học 

Xem lời giải thích ở Bản đồ 3.05. 



 

Bản đồ 3.07: Tỷ lệ dân số 18 tuổi trở lên tốt nghiệp trung học cơ sở 

Kết quả Tổng điều tra 1999 cho thấy, dân số 18 tuổi trở lên tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) của cả nước 
trung bình chiếm 15,6%. Con số này của nữ là 13,4% và của nam là 18,0%. Rõ ràng khác biệt về giới trong giáo dục 
tăng lên theo trình độ học vấn.  

Tuy nhiên khi xem xét đặc trưng không gian về phân bố tỷ lệ tốt nghiệp THCS có thể xác định được một số mô 
hình khá thú vị, đó là: ngoài khác biệt giữa vùng cao và vùng đồng bằng, điều không mấy ngạc nhiên, mô hình nổi trội 
nhất là sự khác biệt giữa miền Nam và miền Bắc. Tỷ lệ dân số 18 tuổi trở lên tốt nghiệp THCS ở vùng đồng bằng thuộc 
khu vực phía Nam cao hơn phía Bắc rõ rệt. Đây cũng là trường hợp của vùng ven biển từ tỉnh Quảng Trị xuôi về phía 
Nam tới cuối tỉnh Khánh Hoà cũng như phần lớn khu vực đồng bằng thuộc vùng Đông Nam Bộ. Rõ ràng rằng khác biệt 
giữa miền Bắc và miền Nam được chia dọc theo khu vực phi quân sự cũ. Điều này hàm ý những vùng có tỷ lệ dân số 
18 tuổi trở lên tốt nghiệp THCS cao nhất của Việt Nam tương ứng với vùng đồng bằng của miền Nam Việt Nam trước 
giải phóng năm 1975. Mặt khác, gần như tất cả các vùng ở miền Bắc Việt Nam có tỷ lệ dân số 18 tuổi trở lên tốt nghiệp 
THCS thấp, thấp hơn nhiều so với bình quân chung của cả nước, và một số tỉnh miền núi như Hà Giang, Sơn La và Lai 
Châu tỷ lệ này ở mức dưới 5%.   

Rõ ràng rằng điều này tương phản hoàn toàn với mô hình không gian về tỷ lệ tốt nghiệp tiểu học với bức tranh 
hoàn toàn đối lập: tỷ lệ tốt nghiệp tiểu học cao ở phía Bắc và thấp hơn hẳn ở phía Nam (so sánh Bản đồ 3.04).  

Tuy vậy, không nên cho rằng tỷ lệ nêu trên là phản ánh trình độ học vấn nói chung. Nó chỉ đơn thuần nói lên 
rằng ở miền Nam tỷ lệ dân số tốt nghiệp tiểu học tiếp tục học lên và tốt nghiệp THCS ở tuổi 18 lớn hơn nhiều so với 
con số này ở miền Bắc. Điều này cùng với thực tế thể hiện trong Bản đồ 3.04 hàm ý tỷ lệ học vấn cơ bản cao hơn ở 
miền Bắc nhưng tỷ lệ dân số 18 tuổi trở lên tốt nghiệp THCS cao hơn ở miền Nam.  

 

Bản đồ 3.08: Tỷ lệ dân số nữ 18 tuổi trở lên tốt nghiệp trung học cơ sở  

Phân tích tỷ lệ tốt nghiệp THCS theo giới cho thấy trước hết một thực tế chắc chắn xảy ra là nhìn chung tỷ lệ 
này ở nữ thấp hơn ở nam, điều có vẻ đúng cho hầu hết tất cả các vùng trong cả nước. Tỷ lệ này đặc biệt thấp ở vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long, phần lớn vùng Tây Nguyên cũng như khu vực miền núi của tỉnh Nghệ An và Thanh Hoá 
(xem Bản đồ 3.09). Tuy nhiên, sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam thể hiện trên Bản đồ 3.07 cũng vẫn đúng cho 
cả nam và nữ.  

 

Bản đồ 3.09: Tỷ lệ dân số nam 18 tuổi trở lên tốt nghiệp THCS 

Xem lời giải thích ở Bản đồ 3.08 

 

 

Bản đồ 3.10: Tỷ lệ dân số 15 tuổi trở lên có trình độ chuyên môn kỹ thuật 

Kết quả Tổng điều tra dân số 1999 cho thấy, 91,6% dân số từ 15 tuổi trở lên không có trình độ chuyên môn kỹ 
thuật hay nói cách khác, chỉ có khoảng 8% dân số thuộc nhóm tuổi này có trình độ chuyên môn kỹ thuật.  

Tỷ lệ dân số 15 tuổi trở lên có chuyên môn kỹ thuật ở cấp xã được dùng để vẽ bản đồ phân bố theo không 
gian dân số có chuyên môn kỹ thuật ở Việt Nam. Bản đồ cho thấy hai mô hình chính, đó là sự tương phản giữa thành 
thị và nông thôn và giữa miền Nam và miền Bắc. Những vùng có tỷ lệ dân số có chuyên môn kỹ thuật cao nhất có thể 
thấy ở những khu đô thị chính như Hà Nội, TPHCM và những nơi gần với phần lớn các tỉnh lỵ. Chắc chắn là cơ hội có 
được kỹ năng về chuyên môn kỹ thuật tập trung chủ yếu ở khu vực đô thị. Mô hình thứ hai, sự tương phản giữa miền 



Bắc và miền Nam cũng có thể thấy trên bản đồ cho dù mô hình này cho tới nay chắc chắn không rõ ràng như trường 
hợp giáo dục chính thức thể hiện trên các Bản đồ từ 3.04 đến Bản đồ 3.09. Tuy nhiên, có vẻ như trong khi tỷ lệ dân số 
miền Nam tốt nghiệp THCS cao hơn miền Bắc thì miền Bắc lại có tỷ lệ dân số có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao hơn 
miền Nam.  

Lý do có thể giải thích cho hiện tượng này là trong những năm xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, một khối 
lượng nhân lực lớn có trình độ chuyên môn kỹ thuật đã được đào tạo cả trong và ngoài nước. Đây là lực lượng chính 
làm cho tỷ trọng dân số từ 15 tuổi trở lên có trình độ chuyên môn kỹ thuật của nhiều tỉnh miền Bắc cao hơn các tỉnh 
miền Nam.   

Bản đồ cũng cho thấy các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ trọng dân số từ 15 tuổi trở lên không có trình 
độ chuyên môn kỹ thuật ở mức cao nhất trong phạm vi cả nước, tiếp sau đó là các xã thuộc vùng Tây Bắc và phía Bắc 
của vùng Đông Bắc cũng như phần lớn Tây Nguyên.  

 

IV. Hoạt động kinh tế 

Đánh giá hoạt động kinh tế của dân cư là một công việc tương đối phức tạp. Công việc như vậy lại được thực 
hiện bởi cuộc Tổng điều tra dân số với chỉ có vài câu hỏi để nắm bắt tất cả tình hình công ăn việc làm do vậy lại càng 
khó khăn hơn. Thực tế, cuộc Tổng điều tra dân số năm 1999 đã hỏi tất cả chỉ có ba câu để thu thập thông tin về hoạt 
động kinh tế và việc làm.   

Cuộc Tổng điều tra dân số năm 1999 đã phỏng vấn tất cả những người từ 13 tuổi trở lên về hoạt động chính 
của họ trong 12 tháng trước điều tra. Theo quy định, công việc thường xuyên là loại công việc chiếm nhiều thời gian 
nhất trong những loại công việc mà họ đã tham gia trong 12 tháng trước điều tra.  

Dân số hoạt động kinh tế bao gồm: i) Những người làm việc – là những người có thời gian làm việc tạo ra thu 
nhập chiếm nhiều thời gian nhất trong các loại công việc mà họ đã tham gia trong 12 tháng trước điều tra; và ii) Những 
người thất nghiệp.  

Dân số hoạt động kinh tế do vậy loại trừ những người: i) Nội trợ;  ii) Học sinh; iii) Mất khả năng lao động; và 
iv) Không làm việc và không có nhu cầu tìm việc làm. 

Vì dân số hoạt động kinh tế dưới 15 tuổi chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng lao động thường xuyên nên tập 
bản đồ này sẽ chỉ khảo sát những người từ 15 tuổi trở lên.   

 

Bản đồ 4.01: Dân số 15 tuổi trở lên hoạt động kinh tế  

Trên phạm vi cả nước, tỷ trọng dân số từ 15 tuổi trở lên hoạt động kinh tế là 70.2%. Con số đó của nữ là 
64,8% còn của nam là 76,1%.   

Bản đồ cho thấy nhiều khu vực của các tỉnh thuộc Tây Bắc, Đông Bắc và Tây Nguyên, nơi trên bản đồ có màu 
sẫm nhất, có tỷ trọng dân số tham gia hoạt động kinh tế cao nhất trong cả nước. Tất cả những vùng có tỷ lệ dân số 
hoạt động kinh tế cao đều là vùng núi. Ngược lại với tình hình ở vùng cao, vùng đồng bằng châu thổ các sông cũng 
như vùng ven biển và những khu vực thấp của vùng Đông Nam Bộ có tỷ lệ dân số hoạt động kinh tế thấp hơn nhiều. 
Tuy nhiên ở những vùng thấp đó có xu hướng rõ rệt là tỷ lệ dân số 15 tuổi trở lên hoạt động kinh tế giảm từ Bắc vào 
Nam.  

Mô hình địa lý thể hiện trên bản đồ này có điểm tương đồng lớn với mô hình phân bố dân cư ở Việt Nam (xem 
Bản đồ 2.02), nơi những khu vực có mật độ dân số cao lại có tỷ lệ dân số hoạt động kinh tế thấp hơn và vùng có dân 
cư thưa thớt lại có xu hướng có tỷ lệ dân số hoạt động kinh tế cao. So sánh bản đồ này với bản đồ thể hiện sự phân bố 
tỷ trọng dân cư cao tuổi (Bản đồ 2.04) cho thấy rằng loại trừ Đồng bằng sông Cửu Long, hầu hết những vùng có tỷ lệ 
dân số 65 tuổi trở lên lớn hơn đều có tỷ lệ dân số hoạt động kinh tế thấp hơn. Tuy nhiên, khi so sánh bản đồ phân bố 



theo không gian tỷ lệ dân số trẻ em trong tổng dân số (Bản đồ 2.03) ta thấy một bức tranh trái ngược hoàn toàn: tỷ lệ 
lớn dân số trẻ tương ứng theo không gian địa lý với tỷ lệ cao dân số hoạt động kinh tế.   

Hơn nữa, sự giống nhau của bản đồ này với bản đồ chỉ ra sự phân bố tỷ lệ nghèo theo không gian (Bản đồ 
7.01) rất rõ nét. Tỷ lệ nghèo cao tương ứng với tỷ lệ dân số hoạt động kinh tế cao.  

Dựa vào bức tranh tổng quát này có thể nói rằng ở vùng nghèo người dân phải làm việc chăm chỉ hơn vì năng 
suất lao động ở đó thấp hơn và ngược lại ở vùng khá giả hơn người dân làm việc ít hơn nhưng năng suất lao động và 
thu nhập của họ cao hơn. 

 

Bản đồ 4.02: Dân số nữ 15 tuổi trở lên hoạt động kinh tế   

Tỷ trọng phụ nữ tham gia hoạt động kinh tế thấp hơn so với con số đó của nam (xem Bản đồ 4.03). Điều này 
dễ hiểu vì ngoài việc đi làm kiếm tiền người phụ nữ còn có thêm chức năng nội trợ, mang thai, sinh con và là người chủ 
yếu nuôi dạy con khi chúng còn bé.  

Quan sát hai bản đồ dân số nam và nữ 15 tuổi trở lên hoạt động kinh tế có thể thấy một vài mô hình địa lý, đó 
là: trong khi xu hướng chung đúng cho cả hai giới về tỷ lệ dân số hoạt động kinh tế cao hơn ở vùng cao so với vùng 
thấp thì có vẻ như mô hình này ở phụ nữ rõ rệt hơn. Khác biệt về giới trong tỷ lệ dân số hoạt động kinh tế ở vùng núi 
nhỏ hơn so với vùng đồng bằng.  

Nếu chỉ xem xét khu vực đồng bằng thì thấy rằng trong khi tỷ lệ nữ tham gia hoạt động kinh tế giảm dần từ 
Bắc vào Nam thì đối với nam giới xu hướng này có chiều hướng ngược lại: tỷ lệ nam giới 15 tuổi trở lên hoạt động kinh 
tế ở miền Nam cao hơn miền Bắc.  

 

Bản đồ 4.03: Dân số nam 15 tuổi trở lên hoạt động kinh tế    

Xem lời giải thích ở Bản đồ 4.02. 

 

Bản đồ 4.04: Dân số 15 tuổi trở lên làm nội trợ  

Tổng điều tra dân số quy định nội trợ bao gồm những người làm nội trợ cho gia đình chiếm nhiều thời gian 
nhất trong 12 tháng trước cuộc điều tra. Theo Tổng điều tra thì việc dành hầu hết thời gian cho công việc gia đình là lý 
do quan trọng thứ hai giải thích tại sao người dân không tham gia hoạt động kinh tế. Tỷ lệ dân số 15 tuổi trở lên nội 
trợ chiếm 30% dân số 15 tuổi trở lên không hoạt động kinh tế. Kết quả chỉ ra rằng dân số từ 15 tuổi trở lên làm nội trợ 
là 8,1%, trong đó của nữ là 14,8% và nam có tỷ trọng rất không đáng kể - 0,9%.  

Xem xét sự phân bố dân số nội trợ theo không gian thấy rằng tỷ lệ dân số nội trợ cao nhất là ở các xã vùng 
đồng bằng thuộc Đông Nam Bộ và Đồng Bằng sông Cửu Long. Có lẽ do đây là những tỉnh có mức sống khá hơn cả so 
với các tỉnh khác trong phạm vi cả nước. Các tỉnh thuộc sáu vùng địa lý – kinh tế còn lại (trừ những xã ven biển của 
tỉnh Khánh Hoà và một phần của Đắk Lắk ở Tây Nguyên) đều có tỷ trọng nội trợ khá thấp. Điều thú vị là nhiều xã ven 
biển có tỷ lệ dân số nội trợ tương đối cao hơn.  

Tỉnh Kon Tum và tiếp theo là Gia Lai là hai tỉnh có tỷ trọng nội trợ thấp nhất trong toàn quốc. Điều này hàm ý 
rằng phần lớn những người làm nội trợ cũng đồng thời tham gia một hoạt động kinh tế mà họ cho rằng đó là hoạt 
động chiếm nhiều thời gian nhất của họ.  

Trong khi công việc nhà thì ở bất cứ đâu trong cả nước cũng phải làm, mô hình không gian trên bản đồ này có 
thể phản ánh sự khác biệt về mặt địa lý trong nguyên tắc chia sẻ công việc gia đình được xã hội qui định nhưng đồng 
thời cũng chỉ ra khác biệt trong quan điểm của cá nhân về việc tham gia làm nội trợ hay tham gia vào công việc tạo thu 
nhập. 



 

Bản đồ 4.05: Dân số nữ 15 tuổi trở lên làm nội trợ    

Bức tranh tương tự so với Bản đồ 4.04 có thể thấy ở bản đồ này. Nó chỉ ra rằng tỷ lệ phụ nữ 15 tuổi trở lên 
làm nội trợ ở vùng Đông Nam Bộ và ĐBSCL là cao nhất. Trong khi bức tranh này có thể xác nhận niềm tin phổ biến 
rằng nam giới ở hai vùng này đảm đương được việc nuôi sống gia đình giỏi hơn so với nam giới ở các vùng khác, nó 
cũng có thể chỉ đơn thuần phản ánh quan điểm chia sẻ công việc giữa việc nhà và việc làm tạo thu nhập có đặc trưng 
giới nghiêm ngặt hơn và mang tính truyền thống hơn.  

Trên bản đồ có khá nhiều địa phương của các tỉnh thuộc Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long có mầu 
đỏ sẫm, tức là ở những nơi đó có ít nhất một phần ba tổng số phụ nữ ở nhà làm nội trợ (35%). Đó là trường hợp tỉnh 
Bạc Liêu, nơi mà gần hai phần ba diện tích của tỉnh có màu đỏ sẫm và Cà Mau, nơi mầu đỏ sẫm chiếm khoảng một 
phần ba diện tích của tỉnh.  

 

 

Bản đồ 4.06: Dân số nam 15 tuổi trở lên làm nội trợ  

Ngược lại với hai bản đồ trước (bản đồ 4.03 và 4.04), bản đồ này chỉ ra rằng tất cả các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào 
có tỷ trọng nam giới làm nội trợ thấp nhất, ở mức dưới 1%; Tuy nhiên, ở các tỉnh từ Nghệ An trở ra, nhiều khu vực có 
mầu xanh từ nhạt đến đậm. Cần lưu ý rằng thang màu ở đây khác với hai bản đồ trước, do vậy nó cho phép hiển thị 
mô hình không gian của phần tương đối nhỏ dân số nam 15 tuổi trở lên làm nội trợ (0,9% trên phạm vi cả nước). 

Bản đồ này chỉ ra một cách ấn tượng rằng việc nhà với tính chất là công việc chính rõ ràng phổ biến ở miền 
Bắc hơn ở miền Nam. Mầu xanh tương đối đậm ở diện rộng trên phạm vi toàn tỉnh có thể thấy ở Lạng Sơn, tuy nhiên 
cũng có thể thấy màu xanh tập trung thành cụm ở một phần tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái và Nghệ An.  

Điều này hàm ý rằng việc chia sẻ công việc gia đình có đặc trưng giới ở miền Nam nghiêm ngặt hơn và mang 
tính truyền thống hơn so với miền Bắc.  

 

Bản đồ 4.07: Dân số 15 tuổi trở lên đang đi học 

Theo kết quả Tổng điều tra dân số, việc tiếp tục học ở tuổi 15 trở lên là nguyên nhân quan trọng nhất giải 
thích tại sao người dân ở nhóm tuổi đó không tham gia hoạt động kinh tế. Hơn 30% dân số 15 tuổi trở lên không tham 
gia hoạt động kinh tế là học sinh.  Theo qui định, dân số đang đi học bao gồm những người có thời gian đi học chiếm 
tỷ trọng cao nhất trong tất cả các loại hoạt động đã làm trong 12 tháng trước điều tra. Vào thời điểm 1/4/1999, dân số 
từ 15 tuổi trở lên đang đi học là 8,6%, trong đó tỷ lệ này của nữ là 7,2% và của nam là 10,1%. Nhìn tổng thể Bản đồ 
4.07 có thể thấy, tỷ trọng dân số từ 15 tuổi trở lên đang đi học của các tỉnh phía Bắc cao hơn các tỉnh phía Nam. Rõ 
ràng là mảng màu đậm nhất bao phủ gần kín hết phần trung tâm của Đồng bằng sông Hồng và hầu hết các tỉnh Bắc 
Trung bộ bao gồm hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh vốn có truyền thống lịch sử đã ghi nhận là đất hiếu học nhất. Hầu hết 
những khu vực khác của đồng bằng sông Hồng và phần lớn vùng Đông Bắc cũng có tỷ lệ dân số đang đi học cao hơn 
mức bình quân chung của cả nước.  

ở phần phía Nam của đất nước, tỷ lệ đi học cao nhất có thể thấy ở phía Bắc của vùng Duyên hải Nam trung Bộ 
bao gồm các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định và Tây Nguyên bao gồm phần lớn tỉnh Kon Tum. Các xã của 
hầu hết tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương cũng có tỷ lệ dân số 15 tuổi trở lên đang đi học khá cao.  

Những vùng có tỷ lệ dân số 15 tuổi đang đi học ở mức đặc biệt thấp bao phủ hầu hết các khu vực miền núi 
phía Bắc gồm các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai và Hà Giang.  



ở miền Nam, phần phía Tây Nam của tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắc, và hầu hết tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận 
và Bình Phước đều là những vùng có tỷ lệ dân số đang đi học đặc biệt thấp, ở nhiều xã tỷ lệ này chỉ chiếm dưới 2,5% 
tổng dân số 15 tuổi trở lên, tức là chưa bằng một phần tư mức bình quân chung của cả nước.  

 Mặc dù chỉ có rất ít xã có tỷ lệ dân số đi học rất thấp, vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung có tỷ lệ dân 
số đang đi học thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Có điều hơi ngạc nhiên là mặc dù đã bao gồm cả TPHCM, 
nơi có tỷ lệ lớn dân số 15 tuổi trở lên đang đi học, vùng Đông Nam Bộ nói chung vẫn có tỷ lệ dân số 15 tuổi trở lên 
đang đi học thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.  

 

Bản đồ 4.08: Dân số nữ 15 tuổi trở lên đang đi học 

Khi vẽ bản đồ tỷ lệ dân số 15 tuổi trở lên đang đi học phân theo giới chúng tôi thấy có một thực tế không mấy 
ngạc nhiên là tỷ lệ nam giới đang đi học cao hơn nữ giới (so sánh với bản đồ 4.09). Rõ ràng đây là tình trạng phổ biến 
trong cả nước. Tuy nhiên khác biệt về giới không lớn như người ta có thể kỳ vọng và chắc chắn đã thu hẹp lại trong 
thập kỷ 1990. 56% tổng số học sinh là nam giới. Thực tế là trong nhóm tuổi từ 15 đến 19 tỷ lệ nữ giới đi học hơi cao 
hơn chút ít so với nam giới cùng nhóm tuổi. Tỷ lệ đi học bình quân cho cả hai giới của nhóm tuổi này là 85%. 

 

Bản đồ 4.09: Dân số nam 15 tuổi trở lên đang đi học  

Xem lời giải thích ở Bản đồ 4.08. 

 

 

Bản đồ 4.10: Dân số 15 tuổi trở lên thất nghiệp 

Đảm bảo việc làm tạo thu nhập cho lực lượng lao động đang tăng mạnh ở Việt Nam là một thách thức lớn đối 
với phát triển. Chương này khảo sát sự phân bố địa lý của dân số thất nghiệp. Những người thất nghiệp là những người 
không làm việc gì chiếm nhiều thời gian nhất trong các loại công việc mà họ đã tham gia trong 12 tháng trước điều tra, 
nhưng họ có nhu cầu làm việc.  

Tỷ lệ thất nghiệp được tính bằng tỷ lệ phần trăm số người thất nghiệp trong tổng dân số 15 tuổi trở lên tham 
gia hoạt đông kinh tế.  Kết quả của Tổng điều tra 1999 cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp của dân số từ 15 tuổi trở lên là 
4,4%, trong đó của nữ là 3,9% và của nam là 4,9%. Bản đồ tỷ lệ thất nghiệp cấp xã cho thấy một xu hướng khá rõ 
theo không gian đó là tỷ lệ thất nghiệp ở vùng đồng bằng, nơi có dân cư đông đúc nhìn chung cao hơn và tỷ lệ này 
phần lớn thấp và rất thấp ở vùng cao và vùng núi, nơi thường có dân cư thưa thớt (so sánh Bản đồ 1.04 và 2.02). Nếu 
tính riêng vùng đồng bằng thì tình trạng thất nghiệp ở khu vực phía Nam có vẻ cao hơn rõ rệt: nhiều xã ven biển thuộc 
duyên hải Nam Trung Bộ (trừ Quảng Ngãi và khu vực Bắc Bình Định), phần lớn vùng đồng bằng thuộc Đông Nam Bộ, 
cũng như nhiều xã thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn nhiều so với mức bình quân 
chung của cả nước. ở miền Bắc, tỷ lệ thất nghiệp của vùng đồng bằng cũng cao hơn đáng kể so với vùng núi, tuy nhiên 
mức độ tương phản không lớn như ở miền Nam. Tỷ lệ thất nghiệp cao nhất ở miền Bắc có thể thấy ở các thành phố Hà 
Nội, Hải Phòng và Hạ Long và phần lớn vùng ven biển của khu vực phía Nam của vùng duyên hải Nam Trung Bộ.  

Rõ ràng là những vùng lớn nhất có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất có thể thấy ở Tây Nguyên và Tây Bắc, tiếp theo 
là phần lớn các tỉnh thuộc Đông Bắc.  

Điều không ngạc nhiên là những khu vực thành thị, nhất là khu vực giáp với đô thị lớn đều có tỷ lệ thất nghiệp 
ở mức cao nhất. Trong một xã hội có mức độ đô thị hoá hơn thì tiền công và tiền lương với tính chất là nguồn thu nhập 
chính phổ biến hơn. Tuy nhiên, bản đồ cũng cho thấy những khu vực nông thôn rộng lớn, đặc biệt ở ĐBSCL, có tỷ lệ 
thất nghiệp tương đối cao. Trong những xã hội đa phần là nông thôn nông nghiệp, nơi hầu hết sinh kế phụ thuộc vào 
nền nông nghiệp tự cấp tự túc và bán nông sản với qui mô nhỏ trực tiếp tại hộ thì thất nghiệp thường gắn liền với tình 
trạng không đất hay rất ít đất.    



Tình trạng nêu trên trong chừng mực nào đó do vậy cũng có thể được lý giải như sau: Các hộ gia đình của các 
tỉnh thuộc Tây Nguyên, Tây Bắc và Đông Bắc có tương đối nhiều đất bao gồm cả ruộng, vườn và rừng. Do đó, họ có 
nhiều loại cây nông nghiệp, cây lâm nghiệp và cây công nghiệp, cần phải chăm sóc. Họ phải làm việc quanh năm, hết 
việc này đến việc khác. Hơn nữa, cơ hội việc làm có hạn ở hầu hết các vùng nông thôn làm cho việc chuyển đổi từ sản 
xuất nông nghiệp theo kiểu tự cấp tự túc sang thu nhập chủ yếu dựa vào tiền công trở nên kém hấp dẫn.  

Lý do các tỉnh thuộc Đông Nam bộ có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất có thể được hiểu như sau: nhiều tỉnh ở vùng 
này có tốc độ đô thị hoá và phát triển ngành nghề phi nông nghiệp cao nhất cả nước, ví dụ như thành phố Hồ Chí 
Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu. Những nơi đó tạo ra nhiều việc làm mới với nhiều mức tay nghề khác 
nhau, đồng thời một bộ phận nông dân chưa kiếm được việc làm mới do quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất - 
kết quả của quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá gây ra. Hơn nữa, đây là điểm đến hấp dẫn của những người nhập cư 
từ các tỉnh khác trong cả nước trong công cuộc tìm kiếm việc làm, song cung không đủ cầu. Kết quả là ở vùng này có 
tỷ lệ thất nghiệp cao nhất so với các vùng khác.  

 

Bản đồ 4.11: Dân số nữ 15 tuổi trở lên thất nghiệp 

Để có thể thấy được điểm khác biệt đặc thù phân theo giới trong sự phân bố tỷ lệ thất nghiệp theo không gian 
ở Việt Nam, tỷ lệ thất nghiệp ở cấp xã của nam và nữ được thể hiện trên hai bản đồ riêng biệt. Sự phân bố địa lý của 
dân số nữ thất nghiệp thể hiện trên bản đồ này tương đồng lớn với bức tranh về tỷ lệ thất nghiệp nói chung (Bản đồ 
4.10): tỷ lệ thất nghiệp ở vùng cao rõ ràng thấp hơn nhiều so với vùng đồng bằng, và tỷ lệ thất nghiệp tăng từ Bắc vào 
Nam. Tuy nhiên, có thể khác biệt rõ rệt nhất giữa bản đồ này và bản đồ trước là ở sự tương phản sắc nét hơn giữa hai 
miền Bắc-Nam. Ngoài tỷ lệ thất nghiệp tập trung thành cụm chủ yếu ở vùng đô thị của những thành phố lớn, thất 
nghiệp nữ là hiện tượng phổ biến ở vùng đồng bằng miền Nam Việt Nam.  

Hơn nữa, sự khác biệt giữa vùng cao và vùng đồng bằng có vẻ cũng lớn hơn nhiều trong trường hợp dân số nữ 
thất nghiệp so với tỷ lệ thất nghiệp chung. Ngoài một số tương đối ít các xã vùng cao của miền Trung Việt Nam, những 
vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn cũng có thể thấy ở khu vực đất cao bằng phẳng của Tây Nguyên, tập trung xung 
quanh thành phố Buôn Ma Thuột và thị xã Plei Ku.  

 

 

Bản đồ 4.12: Dân số nam 15 tuổi trở lên thất nghiệp 

So sánh bản đồ dân số nam 15 tuổi trở lên thất nghiệp với bản đồ dân số nữ cùng nhóm tuổi thất nghiệp (Bản 
đồ 4.11) cho thấy sự khác biệt tuyệt đối. Trong khi thất nghiệp nữ trên qui mô lớn có vẻ là vấn đề của miền Nam thì 
dường như thất nghiệp nam lại phổ biến cả ở miền Bắc cũng như miền Nam.  

Hơn nữa thất nghiệp nam có vẻ là vấn đề không chỉ giới hạn ở vùng đồng bằng, đặc biệt ở miền Bắc. Trong khi 
mô hình tỷ lệ thất nghiệp cao hơn ở vùng đồng bằng so với vùng cao vẫn đúng đối với thất nghiệp nam, vẫn có nhiều 
xã ở miền núi phía Bắc có tỷ lệ thất nghiệp bằng hoặc thậm chí cao hơn mức trung bình của cả nước.  

 

V. Dân tộc và tôn giáo 

Khoảng 10 trong số 76 triệu người Việt Nam là người dân tộc thiểu số gồm 53 dân tộc khác nhau, một số chỉ 
có vài trăm người. Điều này làm cho Việt Nam trở thành một trong những nước có thành phần dân tộc phong phú nhất 
và phức tạp nhất trong toàn bộ khu vực Đông Nam á. Nhóm dân tộc thiểu số có hơn 500.000 người bao gồm Tày, Thái, 
H'Mong, Mường và Nùng. Nhóm dân tộc thiểu số lớn khác (có trên 250.000 người) bao gồm Gia Rai và ê Đê. Người Ba 
Na và Xơ Đăng có hơn 100.000 thành viên. Người Việt (Kinh) đông nhất, chiếm 86% tổng dân số. Người Kinh tập trung 
chủ yếu ở những vùng đồng bằng châu thổ màu mỡ và đồng bằng ven biển, thường ít có điểm chung với văn hoá của 
người dân tộc thiểu số. Trong khi người Kinh chiếm ưu thế trong đời sống văn hoá và kinh tế xã hội của đất nước thì 
hầu hết người dân tộc thiểu số cư trú ở phần lớn cao nguyên và vùng núi chiếm tới hai phần ba lãnh thổ đất nước.  



Tính đa dạng trong ngôn ngữ của các dân tộc khác nhau càng làm nổi bật thêm mức độ phong phú và phức 
tạp về dân tộc của đất nước. Tiếng Việt, ngôn ngữ chính thống của cả nước, là thứ tiếng mẹ đẻ của đại đa số người 
dân Việt Nam và rất nhiều thành viên các dân tộc thiểu số hiểu được. Tuy nhiên, hơn chục ngôn ngữ khác biệt và rất 
nhiều thổ ngữ của nhiều nhóm dân tộc khác nhau vẫn chưa được nghiên cứu kỹ. Mười một nhóm dân tộc thiểu số có 
chữ viết riêng của mình.    

Tôn giáo và triết lý tôn giáo của Việt Nam cũng rất đa dạng và có ảnh hưởng rất lớn đến nền văn hoá của 
người Việt Nam. Đời sống tinh thần và tôn giáo của hầu hết người Việt chịu ảnh hưởng bởi đạo Khổng, đạo Lão, và đạo 
Phật. Tôn giáo chủ yếu của Việt Nam là đạo Phật và Cơ Đốc (đạo Thiên chúa và đạo Tin Lành), và số ít hơn theo đạo 
Cao Đài, Hoà Hảo và đạo Hồi. Tín ngưỡng của hầu hết các nhóm dân tộc thiểu số của Việt Nam có xu hướng bắt nguồn 
từ thuyết duy linh.   

Các bản đồ trong chương này được xây dựng dựa trên cơ sở thông tin về dân tộc và tôn giáo có trong Tổng 
điều tra dân số. Người được phỏng vấn được yêu cầu khai khai rõ tên gọi của dân tộc mà người đó thuộc về. Con của 
hai vợ chồng không cùng dân tộc, nếu đã đủ 18 tuổi trở lên thì người con đó tự xác định tên dân tộc cho mình, nếu 
chưa đủ 18 tuổi thì cha mẹ thống nhất khai thay. Những người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam thì qui ước ghi 
tên quốc tịch gốc của họ. Tổng điều tra dân số cũng điều tra cả về tôn giáo của người dân. Vì cuộc Tổng điều tra dân 
số áp dụng định nghĩa khá chặt chẽ về tín đồ của một trong sáu loại tôn giáo nên số người được xem là theo một trong 
số sáu loại tôn giáo đó có thể khác với các kết quả ước tính khác.  

 

 

Bản đồ 5.01: Dân tộc 

Thành phần dân tộc của Việt Nam rất phong phú, bao gồm 54 dân tộc chính. Cho tới nay người Kinh (Việt) là 
nhóm dân tộc lớn nhất. Trong khi nguồn gốc của người Việt được tìm thấy ở vùng Đồng bằng sông Hồng vào giữa năm 
500 và 200 trước công nguyên thì khởi nguyên của nhiều nhóm dân tộc thiểu số sống ở Việt Nam còn chưa rõ.   

Ngày nay người Việt sống ở khu đô thị và nông thôn của châu thổ các con sông có nhiều phù sa, ở vùng đồng 
bằng ven biển và các thung lũng chính và vùng cao nguyên bằng phẳng. Họ có mặt ở tất cả các cấp trên nấc thang 
kinh tế xã hội. Mặc dù có sự khác biệt theo vùng và địa phương về phong tục và thổ ngữ song người dân vẫn giữ được 
bản sắc dân tộc rút ra từ tiếng nói và di sản văn hoá chung.  

Khởi nguồn của nhiều nhóm dân tộc thiểu số ở Việt Nam rất mơ hồ. Tuy nhiên, nhìn chung người ta tin rằng 
một số dân tộc như H’Mông, Dao, Nùng, Sán Chày, Cao Lan, Giáy và Lô Lô là hậu duệ của những người di cư từ miền 
Nam Trung Quốc xuống và đã lập nghiệp ở vùng biên giới phía Bắc. Những nhóm dân tộc khác như Tày và Thái được 
cho là có quan hệ với những người đã bị đẩy lên vùng cao do làn sóng di cư liên tiếp của những người tới từ Trung 
Quốc.  

Trong số nhóm dân tộc thiểu số bản địa của Việt Nam có người Chăm ở khu vực miền Trung, là hậu duệ của 
một dân tộc của vương quốc đã từng cai trị vùng ven biển miền Trung của đất nước cho tới khi người Việt tràn qua, và 
người Khơ Me mà tổ tiên Căm Pu Chia của họ đã kiểm soát vùng châu thổ sông Mê Kông cho tới khi bị người Việt chiếm 
chỗ vào cuối thế kỷ 18.   

Bản đồ mô tả nhóm dân tộc chính của mỗi xã. Vì rất nhiều xã, đặc biệt ở vùng cao, có nhiều dân tộc nên 
những nhóm không tạo thành số đông trong xã sẽ không được thể hiện trên bản đồ. Sự phân bố của hầu hết các nhóm 
dân tộc của Việt Nam có thể được xác định rõ ràng trên bản đồ. Những nhóm dân tộc khác nhau được gộp lại thành 
những nhóm dân tộc-ngôn ngữ chính phổ biến ở Việt Nam.   

Nhóm Môn-Khơ Me cư trú chủ yếu ở phía Tây của các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng 
Nam, Quảng Ngãi; Kon Tum; Khu vực phía Đông của tỉnh Gia Lai; một số khu vực giáp ranh giữa Đắk Lắk và Lâm 
Đồng; và một vài khu vực nhỏ của các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang.   

Nhóm dân tộc-ngôn ngữ Nam Đảo cư trú chủ yếu ở khu vực phía Tây và Đông Nam của tỉnh Gia Lai; những 
khu vực nhỏ phía Tây của tỉnh Phú Yên; một số khu vực nhỏ của Đắk Lắk, Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận.  



Nhóm dân tộc ngôn ngữ Tày-Thái cư trú chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc, khu vực phía Tây của Thanh 
Hoá và Nghệ An.  

Nhóm dân tộc ngôn ngữ H'mông – Dao cư trú chủ yếu ở các khu vực xen kẽ với nhóm các dân tộc ngôn ngữ 
Tày – Thái ở các tỉnh miền núi phía Bắc, khu vực phía Tây của Thanh Hoá và Nghệ An.  

Nhóm dân tộc Hán bao gồm Hoa, Sán Dìu, sống chủ yếu tập trung ở những khu vực rất nhỏ của thành phố Hồ 
Chí Minh, Đồng Nai, Quảng Ninh, và Vĩnh Phúc. 

Rõ ràng Bản đồ cho thấy rằng những dân tộc ít người (trừ nhóm các dân tộc ngôn ngữ Hán) thường cư trú ở 
các địa bàn miền núi, nơi đi lại khó khăn và kinh tế chưa được phát triển bằng các vùng thấp hơn.  

 

Bản đồ 5.02: Tôn giáo chính 

Việt Nam có các tín đồ thuộc nhiều tôn giáo chủ yếu trên thế giới bao gồm đạo Phật, đạo Thiên chúa, đạo Tin 
Lành, và đạo Hồi. Ngoài ra còn có hai nhóm tín ngưỡng nhỏ chỉ có ở Việt Nam đó là đạo Cao Đài và đạo Hoà Hảo mới 
phát triển từ năm 1920 ở miền Nam Việt Nam. Hai nhóm này có khoảng ba triệu tín đồ. Đạo Hoà Hảo có mối quan hệ 
gần với đạo Phật trong khi đó đạo Cao Đài kết hợp một số tín ngưỡng của đạo Phật và đạo Lão với một vài tín ngưỡng 
khác.  

Đạo Phật là tôn giáo phổ biến nhất ở Việt Nam, tiếp theo là đạo Thiên chúa được truyền bá vào Việt Nam vào 
thế kỷ 17. Đạo Tin Lành được truyền bá lần đầu tiên vào Việt Nam vào đầu thế kỷ 20 và hiện đang có một số lượng 
nhỏ tín đồ. Một số lượng nhỏ người theo đạo Hồi tập trung chủ yếu ở vùng Đông Nam Bộ. Hầu hết tín đồ Hồi giáo ở 
Việt Nam là hậu duệ của Vương Quốc Chăm Pa tồn tại từ thế kỷ thứ hai đến thế kỷ 17 và rải khắp dọc đồng bằng ven 
biển miền Trung Việt Nam ngày nay. Tín đồ Hồi giáo Chăm Pa là một trong số những người dân tộc bản địa của Việt 
Nam và họ tạo nên phần lớn tín đồ Hồi giáo.  

Phần lớn người dân tộc thiểu số ở vùng cao phía Bắc và miền Trung vẫn duy trì tôn giáo mang tính văn hoá 
dân tộc đặc trưng của họ mà chủ yếu thường bắt nguồn từ thuyết duy linh thờ vô số thần linh.  

Trong khi đạo Lão và đạo Khổng có ảnh hưởng tới lối sống của người Việt Nam cũng nhiều như đạo Phật, hai 
triết lý này lại không được đưa vào câu hỏi phỏng vấn của cuộc Tổng điều tra dân số mặc dù chúng nhấn mạnh đến 
ứng xử xã hội nhiều hơn là thực hành tín ngưỡng. Sáu tôn giáo có trong Tổng điều tra dân số được trình bày trên bản 
đồ, trong đó đạo Thiên chúa và đạo Tin Lành được gộp lại thành một nhóm gọi là đạo Cơ Đốc. 

Có sáu loại tín đồ tôn giáo sau đây: 

i)  Phật giáo: nếu đối tượng điều tra khai là theo Phật giáo và đã được “quy y tam bảo” hoặc cấp “sớ điệp”; 

ii)  Công giáo: nếu đối tượng điều tra khai là theo Công giáo và đã “chịu phép rửa tội”; 

iii)  Tin lành: nếu đối tượng điều tra khai là theo đạo Tin lành và đã “chịu phép Bắp têm”; 

iv)  Hồi giáo: nếu đối tượng điều tra khai là theo đạo Hồi giáo Ixlam và đã làm lễ “Xu nát” đối với nam, hay đã làm 
lễ xuống tóc đối với nữ; hoặc đối tượng điều tra khai là theo đạo Hồi giáo Bà Ni và nhà có thờ “thần lợn”; 

v)  Cao Đài: nếu đối tượng điều tra khai là theo đạo Cao Đài và đã được cấp “Sớ cầu đạo”; 

vi)  Phật giáo Hoà Hảo: nếu đối tượng điều tra khai là theo Phật giáo Hoà Hảo và đã được cấp “Thẻ hội viên” và 
trong nhà có thờ Thần Điều và/hoặc ảnh Giáo chủ Huỳnh Phú Sở. 

Theo kết quả Tổng điều tra, phần lớn dân số không theo tôn giáo (80,7%); Khoảng 20% dân số được xem là 
có theo một trong những đạo nêu trên, trong đó Phật giáo chiếm 9,3%; Công giáo chiếm 6,7%; Hoà Hảo chiếm 1,5%; 
Cao Đài 1,1%; Tin Lành 0,5%; và Hồi giáo chiếm 0,1% tổng dân số.  



Bản đồ được xây dựng dựa vào phần trăm dân số theo tôn giáo chính ở cấp xã có sử dụng thông tin về sáu tôn 
giáo có trong Tổng điều tra dân số nhưng đã gộp đạo Thiên chúa và Tin Lành thành một nhóm. Trong năm nhóm chính 
này, hai tôn giáo chính là Phật giáo và Cơ Đốc giáo có mặt chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc (đến Quảng Bình) trong khi đó 
những tín đồ của các đạo khác cư trú chủ yếu ở khu vực phía Nam của đất nước.  

Tín đồ cơ đốc giáo tập trung chủ yếu ở Tây Nguyên và làm thành một cụm nhỏ ở vùng Bắc Trung Bộ. Tín đồ 
phật giáo phổ biến ở phần lớn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tín đồ đạo Hoà Hảo cư trú chủ yếu ở An Giang và một 
phần của tỉnh Đồng Tháp và Cần Thơ thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong khi đó tín đồ đạo Cao Đài tập trung 
chủ yếu ở tỉnh Tây Ninh. Trong nhiều xã của tỉnh này tỷ lệ tín đồ đạo Cao Đài chiếm hơn 25%.   

Tín đồ đạo Hồi với số lượng lớn hơn sinh sống chủ yếu ở những khu vực nhỏ của hai tỉnh Ninh Thuận và Bình 
Thuận - trung tâm của vương quốc Chăm Pa trước đây.  

 

Bản đồ 5.03: Phật giáo 

Đạo Phật là tôn giáo có nhiều người theo nhất trong cả nước, và trong khoảng thời gian ngắn từ thế kỷ 11 đến 
thế kỷ 13 nó từng là tôn giáo chính thống của Việt Nam. ở Việt Nam có hai dòng đạo phật, đó là dòng Bắc Tông và 
Nam Tông. Dòng Bắc Tông được du nhập từ Trung Quốc vào miền Bắc nước ta, còn dòng Nam Tông được truyền từ ấn 
độ vào Căm-Pu-Chia rồi vào miền Nam nước ta. Bản đồ này trình bày chi tiết hơn về sự phân bố tín đồ Phật giáo ở Việt 
Nam. Vì Tổng điều tra dân số không phân biệt giữa hai dòng này nên không thể thể hiện sự khác biệt trong sự phân bố 
của chúng trên bản đồ được.    

Bản đồ minh hoạ rõ nét sự phân bố của tín đồ đạo Phật ở Việt Nam: loại trừ một phần dọc theo vùng duyên 
hải Bắc Trung Bộ, đạo Phật có mặt ở tất cả các khu vực đất thấp và bằng phẳng của cả nước trong khi đó hiếm thấy có 
tín đồ phật giáo ở vùng núi (so sánh với Bản đồ 1.04). Khu vực Đà Lạt là một ngoại lệ. ở Tây Nguyên đạo phật chỉ 
được sùng bái ở những vùng lưu vực sông suối bằng phẳng, có lẽ chủ yếu bởi người mới di cư đến. Đạo Phật có vẻ phổ 
biến nhất ở phần lớn Đồng bằng sông Cửu Long, nơi có tới 43,7% tổng số tín đồ đạo phật sinh sống, và trong chừng 
mực ít hơn, ở vùng Đông Nam Bộ, quê hương của 30,3% tổng số tín đồ Phật giáo. Một số vùng ven biển của vùng 
Duyên hải Nam Trung bộ cũng có tỷ lệ tín đồ phật giáo rất lớn.  

Hơn nữa, khi tính đến yếu tố mật độ dân số (so sánh với Bản đồ 2.02) ở các vùng đồng bằng châu thổ thấy rõ 
một điều rằng các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Hồng và một phần của tỉnh Thanh Hoá là nơi sinh sống của cộng đồng 
tương đối đông đảo tín đồ Phật Giáo.  

 

Bản đồ 5.04: Công giáo 

Đạo Cơ Đốc dưới dạng Thiên Chúa giáo được du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ 17 bởi các giáo sỹ La Mã do 
người Pháp, người Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha tài trợ. Mặc dù không lớn như cộng đồng tín đồ phật giáo, đạo Thiên 
chúa tới nay có số lượng tín đồ khá lớn ở Việt Nam và là nhóm tôn giáo lớn thứ hai trong cả nước.   

Bản đồ cho thấy tín đồ Công giáo tập trung đông nhất là ở các tỉnh thuộc Đông Nam Bộ và một phần của Tây 
Nguyên. Kết quả Tổng điều tra cho thấy, số lượng tín đồ Công giáo của Đông Nam Bộ chiếm 41,1% trong tổng số tín 
đồ Công giáo của cả nước. Phần lớn diện tích của các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng cũng như những vùng trong và xung 
quanh thị xã Plei Ku và Kon Tum cũng có tỷ lệ lớn dân số theo đạo Thiên Chúa.  

Nhiều xã rải rác trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ tín đồ Thiên chúa giáo cao. Hầu hết các xã này 
nằm trong vùng nông thôn của châu thổ sông Cửu Long.  

ở phía Bắc Việt Nam đạo Thiên chúa phổ biến ở một số vùng trung tâm thuộc Bắc Trung Bộ, toàn bộ vùng 
Đồng bằng sông Hồng nhưng với mật độ cao hơn ở phía Nam của vùng, đặc biệt ở những xã ven biển của tỉnh Nam 
Định, và cả ở những tỉnh miền núi như Yên Bái, Tuyên Quang, và Thanh Hoá.  

 



Bản đồ 5.05: Tin Lành 

Đạo Tin Lành được truyền bá vào Việt Nam vào đầu thế kỷ 20 bởi những giáo sỹ Mỹ làm việc chủ yếu tại khu 
vực phía Nam của Việt Nam. So với đạo Phật hay đạo Thiên chúa, đạo Tin Lành có số lượng tín đồ tương đối nhỏ. 
Trong Tổng điều tra dân số chỉ có 0,5% tổng dân số khai là theo đạo Tin Lành.  

Như có thể thấy trên bản đồ, trung tâm của đạo Tin Lành ở Việt Nam là vùng xung quanh thành phố Đà Lạt, 
trong và xung quanh thị xã Plei Ku, và phần lớn tỉnh Đắk Lắk thuộc vùng Tây Nguyên. Theo kết quả Tổng điều tra, số 
lượng tín đồ đạo Tin Lành ở Tây Nguyên chiếm 46,1% trong tổng số tín đồ đạo Tin Lành của cả nước. ở Đông Nam bộ 
tín đồ đạo Tin Lành chiếm 34,2% và tập trung chủ yếu ở tỉnh Bình Phước.  

Chỉ có ít xã ở phía Bắc Việt Nam có người theo đạo Tin Lành. Hầu hết số đó sống rải rác ở các khu vực miền 
núi thuộc Đông Bắc và Tây Bắc.  

 

 

VI.  Điều kiện sống  

Điều kiện sống ở Việt Nam biến động lớn giữa các vùng sinh thái khác nhau. Tổng điều tra dân số năm 1999 
đưa ra nhiều câu hỏi để đánh giá điều kiện sống cơ bản của mỗi hộ gia đình. Nhà ở là một trong những tiêu chí dùng 
để đo lường mức sống. Đây cũng là một nhu cầu cơ bản của con người. Dựa vào loại nhà ở có thể suy xét tình hình 
kinh tế của con người. Hơn nữa, khả năng của hộ gia đình tiếp cận nguồn điện, nước và sở hữu những loại đồ dùng lâu 
bền nhất định có thể làm sáng tỏ điều kiện sống của hộ gia đình. Lần đầu tiên ở Việt Nam các câu hỏi về nhà ở và sở 
hữu vật dụng lâu bền của hộ được kết hợp điều tra toàn diện trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999. Kết quả 
Tổng điều tra cho thấy điều kiện sống ở Việt Nam mặc dù đã được cải thiện nhưng vẫn còn rất nghèo. Nhiều người vẫn 
còn sống trong những căn nhà tranh vách đất không che nổi mưa gió, thiếu nhà vệ sinh và nước uống đảm bảo vệ 
sinh. Tỷ lệ hộ có nhà kiên cố rất thấp, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa nơi hay xảy ra thiên tai. Nhà tạm làm cho chủ nhân 
rất dễ bị tổn thương trước những loại thiên tai kể cả nhỏ nhất. Đối với nhiều hộ nghèo, những người chỉ kiếm vừa đủ 
để tồn tại trong môi trường kinh tế xã hội hiện tại thì việc có được căn nhà kiên cố quả là một thách thức lớn nếu 
không có sự hỗ trợ từ bên ngoài.   

Phần phụ lục trình bày chi tiết khái niệm và định nghĩa về những loại nhà sử dụng trong Tổng điều tra dân số 
cũng như loại hố xí, nguồn nước, v.v mà hộ sử dụng.  

 

Bản đồ 6.01: Loại nhà chính   

 Theo kết quả Tổng điều tra vào năm 1999, cơ cấu loại nhà ở Việt Nam như sau: kiên cố – 12,8%; bán kiên cố 
– 50,4%; nhà khung gỗ lâu bền – 14,1; và nhà tạm – 22,7% (xem phần phụ lục để biết thêm chi tiết).  

 Bản đồ cho thấy nhà bán kiên cố và nhà tạm là loại nhà chủ yếu của đại đa số các xã trong cả nước. ở phần 
lớn các khu vực miền núi của vùng Đông Bắc và Tây Bắc nhà khung gỗ là loại nhà chính. Nhà kiên cố là loại nhà chính 
chủ yếu ở một số khu vực thuộc vùng ĐBSH.  

Nhà bán kiên cố là loại nhà chính ở hầu hết khu vực ven biển của vùng Bắc Trung Bộ và DHNTB trong khi đó 
khu vực phía Tây của hai vùng này nhà tạm và ở một số nơi, nhà khung gỗ là những loại nhà chiếm ưu thế. Một mặt 
thiên tai bão lụt thường xuyên xảy ra ở vùng ven biển và mặt khác cách sống có truyền thống ít định cư ở vùng núi 
giúp giải thích sự khác biệt về loại nhà theo vùng địa lý này. 

Khác biệt về khả năng kinh tế nói chung chắc chắn cũng là một khía cạnh quan trọng: so sánh bản đồ loại nhà 
ở này với bản đồ tỷ lệ nghèo được trình bày trong chương 7 (Bản đồ 7.01 và 7.02) giúp minh hoạ mối quan hệ này ở 
nhiều vùng trong cả nước. Tuy nhiên, việc so sánh trực tiếp như vậy cần được cân nhắc khi sử dụng vì tỷ lệ nghèo ước 
tính sử dụng để vẽ bản đồ nghèo một phần được dựa vào đặc điểm nhà ở.  



Nhà bán kiên cố là loại nhà chính ở phần diện tích tương đối lớn của vùng ĐNB và Tây Nguyên. Chắc chắn một 
trong những lý do có thể là tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh của hai vùng này trong nhiều năm trước khi diễn ra Tổng 
điều tra dân số. ở vùng ĐNB tốc độ tăng trưởng công nghiệp luôn ở mức cao nhất toàn quốc. Người dân vùng này có 
thu nhập cao và họ đã đầu tư để cải thiện nhà ở. Còn người nông dân ở Tây Nguyên đã có nhiều vụ cà phê bội thu cả 
về năng suất và thu nhập tạo điều kiện cho họ xây dựng nhà cửa khang trang hơn.  

ở một số tỉnh thuộc vùng Đông Bắc và Tây Bắc nhà khung gỗ lâu bền là loại nhà phổ biến nhất do rừng có thể 
cung cấp vật liệu làm nhà. Những khu vực núi đá cao, nơi không có rừng của tỉnh Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh; phía 
Tây của các tỉnh Bắc Trung bộ (trừ Hà Tĩnh) và Duyên hải Nam Trung bộ chỉ có nhà tạm là chủ yếu. 

Bản đồ cho thấy rõ ràng rằng nhà bán kiên cố phổ biến ở vùng đồng bằng và vùng bằng phẳng hơn trong khi 
đó nhà tạm và nhà khung gỗ là loại nhà chính ở vùng cao và vùng núi (so sánh với Bản đồ 1.04). Vùng ĐBSCL là một 
ngoại lệ trong trường hợp này.  

 Vùng ĐBSCL có tỷ lệ nhà tạm cao nhất cả nước. ở vùng này, người dân ít khó khăn về mặt kinh tế hơn song lại 
khó khăn trong việc vận chuyển nguyên vật liệu để làm nhà kiên cố và bán kiên cố, và lũ lụt theo mùa làm cho việc xây 
nhà móng kiên cố thêm khó khăn hơn. Người dân vùng này chủ yếu dùng nguyên liệu tại chỗ như cây tràm, lá dừa 
nước để làm nhà tạm.  

 

Bản đồ 6.02: Diện tích nhà ở bình quân hộ  

 Lưu ý rằng, chỉ nhà kiên cố, bán kiên cố và nhà khung gỗ lâu bền mới được hỏi để ghi diện tích ở. Nhà tạm 
không được kê khai diện tích ở.  

Kết quả Tổng điều tra cho thấy, trên phạm vi cả nước, diện tích ở bình quân của một hộ là 47,9 mét vuông. 
Quan sát trên bản đồ 6.02 có thể thấy, các hộ của các tỉnh miền núi phía Bắc có diện tích ở bình quân cao nhất. Không 
ít mảng màu tím sẫm tồn tại trên bản đồ ở phạm vi của các tỉnh nói trên, chứng tỏ diện tích tối thiểu bình quân của 
một hộ là 80 mét vuông.   

 Diện tích ở bình quân hộ của các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long cũng ở mức khá cao, chỉ sau các tỉnh 
miền núi phía Bắc. Điều này thoạt nhìn có vẻ ngạc nhiên. Tuy nhiên nếu xét đến thực tế rằng nhà ở vùng này chủ yếu 
là nhà tạm (xem Bản đồ 6.01) và nhà tạm thì không được kê khai để tính diện tích ở, vì vậy chỉ có thể kết luận rằng 
những hộ nào làm được nhà kiên cố, bán kiên cố hoặc nhà khung gỗ lâu bền, ngẫu nhiên cũng là những hộ khá giả 
đều có diện tích ở khá rộng. 

 Diện tích ở bình quân/hộ của năm vùng còn lại (trừ khu vực miền núi của tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An ở BTB) 
thấp hơn của vùng Đông Bắc, Tây Bắc và ĐBSCL rõ rệt. Đối với phần lớn các trường hợp điều này có thể được giải 
thích bởi mật độ dân số cao hơn rõ rệt làm cho không gian xây dựng nhà bình quân hộ khan hiếm hơn, do đó phải mở 
rộng theo chiều dọc, điều này cũng đồng nghĩa với giá đơn vị diện tích ở cao hơn. Diện tích ở bình quân hộ tương đối 
nhỏ ở Tây Nguyên có thể là dấu hiệu đặc trưng cho vùng kinh tế mới của cả nước, nơi người nhập cư mới đến lập 
nghiệp chỉ đủ điều kiện xây dựng những ngôi nhà với diện tích khiêm tốn phục vụ cho giai đoạn ngắn trước mắt.  

 

Bản đồ 6.03: Diện tích nhà ở bình quân đầu người 

 Theo kết quả Tổng điều tra, diện tích nhà ở bình quân đầu người là 10,4 m2. Cũng cần phải nhắc lại rằng, cách 
tính ở đây cần phải được hiểu như sau: diện tích nhà ở bình quân đầu người bằng tổng diện tích của các ngôi nhà được 
kê khai diện tích chia cho tổng số người của các hộ ở trong những ngôi nhà đó (loại nhà tạm không được kê khai diện 
tích ở). Vì vậy, nên hiểu rằng những con số đưa ra ở đây không phải dùng để biểu thị cho tất cả mọi người.  

 Thoạt nhìn thì thấy rằng bức tranh ở bản đồ này tương đối giống với bức tranh thể hiện diện tích ở bình quân 
hộ trên Bản đồ 6.02. Tuy nhiên có thể thấy một vài khác biệt quan trọng như sau: 



Trong khi diện tích ở bình quân hộ cao nhất ở các tỉnh miền núi phía Bắc thì diện tích ở bình quân đầu người 
cao nhất chỉ có thể thấy ở một số khu vực của vùng Đông Bắc và khu vực phía Nam TPHCM. So sánh hai bản đồ này 
với bản đồ thể hiện qui mô hộ bình quân (Bản đồ 2.13) cho thấy nhiều lý do đằng sau những khác biệt này. Những khu 
vực có diện tích ở bình quân hộ tương đối cao cũng có xu hướng có qui mô hộ lớn làm cho diện tích ở bình quân đầu 
người trở nên thấp hơn. Đây chính là trường hợp của nhiều khu vực miền núi phía Bắc của đất nước. Những khu vực 
thẫm màu hơn ở vùng Đông Bắc hàm ý diện tích ở bình quân đầu người cao hơn phần lớn tương ứng với những khu 
vực sáng màu hơn trên Bản đồ 2.13 hàm ý qui mô hộ trung bình nhỏ hơn.    

 

Bản đồ 6.04: Nguồn nước chủ yếu 

 Khả năng tiếp cận nguồn nước dùng cho ăn uống và sinh hoạt của hộ gia đình là một khía cạnh quan trọng của 
điều kiện sống của hộ. Bản đồ này mô tả những nguồn nước ăn chủ yếu của một xã. Nguồn nước ăn chính của hộ 
được chia làm bốn loại sau đây: i) Nước máy; ii) Nước mưa; iii) Các nguồn nước khác có hệ thống lọc hoặc giếng khơi 
đảm bảo vệ sinh; và iv) Nguồn nước khác (Chi tiết xem phần phụ lục). Ba loại đầu được xem là nguồn nước đảm bảo 
vệ sinh. Theo kết quả Tổng điều tra, cơ cấu hộ sử dụng các nguồn nước như sau: Nước máy (13,1%), nước mưa 
(10,1%), các nguồn nước khác có hệ thống lọc hoặc giếng khơi đảm bảo vệ sinh (54,9%) và nguồn nước khác 
(21,9%).  

 Dân cư thuộc khu vực thành thị nhìn chung sử dụng nước máy. Điều này có thể thấy trên bản đồ qua những 
mảng màu xanh thẫm nhỏ ở Hà Nội, Huế, TPHCM, Đà Lạt, các khu vực tỉnh lỵ và nhiều khu vực đô thị khác. Theo kết 
quả điều tra, ở khu vực thành thị có tới 47,9% số hộ có nước máy để dùng. Nếu chỉ tính ở khu vực đô thị lớn thì con số 
này còn có thể cao hơn nhiều.  

 ở phần lớn khu vực miền núi của cả nước “nguồn nước khác” là nguồn nước sinh hoạt chủ yếu. Loại nguồn 
nước không được tiếp tục xác định rõ trong Tổng điều tra dân số này chắc chắn hàm ý vấn đề liên quan đến chất lượng 
nước ăn. Trong điều kiện sống nhìn chung tương đối nghèo hơn của phần lớn vùng xa xôi hẻo lánh của cả nước vấn đề 
thiếu nước sạch cho sinh hoạt là phổ biến. Đối với phần đông dân vùng núi hay vùng cao việc thiếu phương tiện kỹ 
thuật hay kiến thức làm họ khó có thể xây được giếng nên dân cư những khu vực trên phải dùng nhiều nguồn nước 
khác nhau để ăn uống, như nước sông, suối, nước dẫn từ khe núi; có thể dùng cả nước mưa, nhưng nước mưa không 
phải là nguồn chính vì không thể đủ dùng cho cả năm.  

ở phần lớn khu vực thuộc vùng ĐBSCL người dân cũng phải sử dụng "nguồn nước khác" để ăn thay vì sử dụng 
nước mưa, nước lọc, hay nước máy. Điều này phản ánh tình trạng khó khăn trong việc xây dựng hệ thống nước đảm 
bảo vệ sinh ở vùng hay bị lụt và khả năng dễ dàng tiếp cận nguồn nước sông gắn liền với chất lượng sống nhìn chung 
khá thấp.   

 ở hầu hết vùng đồng bằng trong cả nước (trừ phần lớn khu vực thuộc vùng ĐBSH) người dân được sử dụng 
nước có hệ thống lọc, loại nước nhìn chung được coi là hợp vệ sinh hay nước giếng hợp vệ sinh.   

 

Bản đồ 6.05: Loại hố xí chủ yếu 

 Giống như nguồn nước sinh hoạt của hộ, loại hố xí hộ gia đình sử dụng cho biết điều kiện sống của hộ. Trong 
khi Tổng điều tra dân số phân biệt ba loại hố xí, chỉ có hai loại là phổ biến ở các xã của Việt Nam với thêm một phạm 
trù bổ sung dành cho các hộ không có hố xí. Các loại hố xí bao gồm: i) Hố xí tự hoại/bán tự hoại; ii) Hố xí suilabh 
(thấm); iii) Hố xí thô sơ; và iv) Không có hố xí. Loại hố xí không thể hiện là loại chính ở bất kỳ xã nào trong cả nước là 
hố xí suilabh (thấm dội nước) (xem phụ lục để biết thêm chi tiết). Kết quả Tổng điều tra dân số cho thấy cơ cấu hộ sử 
dụng loại hố xí như sau: Hố xí tự hoại/bán tự hoại - 16,4%, hố xí suilabh – 1,2%, hố xí thô sơ - 66,5%, không có hố xí 
- 15,9%.  

Có thể quan sát thấy rõ trên bản đồ những mảng màu xanh sẫm nhỏ li ti như những dấu chấm là những khu 
vực đô thị, nơi hố xí tự hoại/bán tự hoại là loại hố xí chính được sử dụng. Kết quả Tổng điều tra cho thấy, ở khu vực 
thành thị có tới 54,3% số hộ sử dụng hố xí tự hoại/bán tự hoại. Nếu chỉ tính riêng cho các đô thị lớn thì con số này còn 
có thể cao hơn nhiều. 



Như có thể thấy trên bản đồ, hố xí thô sơ là loại hố xí được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam. Trong khi phần lớn 
hộ ở vùng ĐBSH, ĐBSCL và khu vực phía Tây của vùng ĐNB sử dụng hố xí thô sơ thì khác biệt rõ nét nhất có thể thấy 
giữa hai vùng BTB và DHNTB là phần lớn hộ gia đình ở vùng ven biển phía Bắc sử dụng hố xí thô sơ, ngược lại hộ gia 
đình ở vùng ven biển phía Nam không sử dụng loại hố xí nào cả. 

Nơi phần lớn số hộ gia đình không có hố xí bao gồm phần lớn vùng DHNTB, tiếp theo là khu vực phía Bắc của 
Tây Nguyên, khu vực ven biển của vùng ĐNB. Khu vực nhiều núi và khó tiếp cận nhất của vùng Đông Bắc và Tây Bắc 
(so sánh Bản đồ 1.04 và 7.03) cũng là khu vực mà phần lớn hộ gia đình không sử dụng bất kỳ loại hố xí nào.  

 

 

Bản đồ 6.06: Hộ sử dụng điện  

Sử dụng điện là một chỉ tiêu quan trọng nói lên mức sống của hộ. Chỉ tiêu này được đánh giá trong Tổng điều 
tra dân số thông qua việc liệt kê những hộ có sử dụng điện để thắp sáng. Theo quy định, hộ có sử dụng điện để thắp 
sáng là hộ có điện dùng thắp sáng từ các nguồn: lưới điện quốc gia, lưới điện do địa phương quản lý, điện dẫn từ các 
trạm phát điện của địa phương, máy phát điện riêng hoặc trạm thuỷ điện nhỏ của gia đình; thời gian dùng điện ít nhất 
là 15 ngày trong một tháng trước điều tra. Những hộ chỉ dùng pin/ắc quy, hoặc năng lượng mặt trời để thắp sáng thì 
không được tính là “có dùng điện để thắp sáng”.  

Số liệu Tổng điều tra cho thấy 77,8% hộ gia đình ở Việt Nam sử dụng điện. Nhìn chung, tỷ trọng hộ có điện 
thắp sáng có xu hướng giảm từ Bắc vào Nam. Tổng công suất của tất cả các nhà máy phát điện ở miền Bắc cao hơn 
tổng công suất phát điện của các nhà máy ở miền Nam. Thoạt nhìn bản đồ thấy rằng con số gần 4/5 tổng số hộ cả 
nước sử dụng điện có vẻ cao nếu tính đến thực tế là phần lớn các vùng trong cả nước có tỷ lệ hộ dùng điện dưới 40%. 
Tuy nhiên, nếu so sánh bản đồ phân bố dân cư (Bản đồ 2.02) thì thấy rằng trừ một phần của vùng ĐBSCL còn tất cả 
những vùng đông dân cư đều có tỷ lệ hộ dùng điện trên 80%.  

Mức sử dụng điện cao nhất thuộc các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Hồng, hầu hết tất cả các xã dọc bờ biển từ 
Hải Phòng tới tận phía Nam TPHCM, khu vực đông bắc của ĐBSCL và trong và xung quanh TPHCM nơi trên bản đồ có 
mầu xanh sẫm ở diện rộng, tương ứng với mức trên 80% hộ gia đình có điện thắp sáng. Tỷ lệ hộ dùng điện ở nhiều 
khu vực của các tỉnh miền núi phía Bắc thấp hơn nhiều, phần lớn có dưới 60% số hộ sử dụng điện. Nhiều khu vực của 
tỉnh Lai Châu có tỷ lệ hộ dùng điện dưới 20%. Địa hình đồi núi lởm chởm ở hầu hết các nơi trong vùng là một thách 
thức đặc biệt đối với việc cung cấp điện cho người tiêu dùng.  

Bản đồ 6.06 cũng cho thấy, tỷ lệ hộ sử dụng điện của Đồng bằng sông Cửu Long thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 
này ở những vùng đồng bằng và khu đông dân cư khác, đặc biệt đối với tỉnh Cà Mau, nơi mà hầu hết địa bàn của tỉnh 
có mức sử dụng điện dưới 20%. Điều kiện tự nhiên của vùng ĐBSCL đặc trưng bởi hệ thống sông ngòi chằng chịt, độ 
cao chỉ nhỉnh hơn mặt nước biển chút ít ở hầu hết các nơi trong vùng và nạn lụt lội thường xuyên xảy ra làm cho việc 
kéo đường điện quốc gia đến đó gặp khó khăn.  

Tỷ trọng hộ có điện thấp nhất thuộc về Tây Nguyên, nơi hầu hết các khu vực chỉ có dưới 20% số hộ có điện 
thắp sáng. Mặc dù nhiều địa bàn thuộc Tây Nguyên đã có đường tải điện lưới, song vẫn chưa có đường dây để cấp 
điện tới các hộ dân sống trong các vùng nông thôn của Tây Nguyên. Địa bàn rộng lớn và địa hình đồi núi lởm chởm ở 
đây cùng với mật độ dân cư thưa thớt cũng là một trở ngại cho công việc này.  

 

Bản đồ 6.07: Hộ có radio 

Loại hàng tiêu dùng và sự hiện diện của chúng trong gia đình giúp làm sáng tỏ mức sống của hộ. Trong quá 
trình điều tra dân số, điều tra viên hỏi xem hộ có sở hữu loại hàng tiêu dùng cụ thể nào không và trong đó có đài 
không.  

Kết quả Tổng điều tra cho biết 53,7% hộ gia đình ở Việt Nam có radio. Một phần của vùng Tây Bắc, khu vực 
miền núi phía Nam của vùng Bắc Trung bộ, và đặc biệt phần phía Bắc của Tây Nguyên có nhiều xã được thể hiện trên 



bản đồ bằng màu vàng, tương ứng với mức dưới 20% số hộ có radio. Tình trạng này có thể là do phần lớn dân số vùng 
này là người dân tộc thiểu số (xem bản đồ 5.01) ít thông thạo tiếng phổ thông nên nghe radio gặp khó khăn, do vậy họ 
không thấy có lý do để mua đài. Tuy nhiên điều thú vị là cũng ở vùng này nhiều xã có tỷ lệ hộ có đài cao hơn mức bình 
quân chung của cả nước. Trong bối cảnh này cần lưu ý rằng trong nhiều năm chính phủ đã có chương trình hỗ trợ 
đồng bào các xã vùng 3 mua radio, có thể vì vậy mà nhiều xã trong các vùng này có tỷ lệ hộ có đài cao hơn mức bình 
quân chung của cả nước. Ngoài ra, chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc cũng góp phần làm tăng tính hữu dụng 
của radio đối với đồng bào dân tộc thiểu số.  

Bản đồ cũng cho thấy rằng tỷ lệ hộ có rađio tương đối cao ở hầu hết vùng Đông Bắc, đặc biệt vùng dọc biên 
giới với Trung Quốc. Một lý do có thể giải thích cho điều này là việc mua một rađio “Made in China” có giá khá rẻ không 
phải là quá tầm tay đối với họ.  

 

Bản đồ 6.08: Hộ có TV 

Một loại hàng lâu bền khác phản ánh một mặt của mức sống của hộ được kê khai trong Tổng điều tra dân số 
đó là TV. Không có gì ngạc nhiên rằng số hộ có TV ít hơn số hộ có đài mặc dù xem tivi hấp dẫn hơn, vì vừa được nghe, 
vừa được nhìn; còn có đài thì chỉ được nghe. Nguyên nhân chính của điều nói trên là ở chỗ giá trị bằng tiền của tivi lớn 
gấp nhiều lần so với rađiô. Trong điều kiện kinh tế còn hạn chế, việc trang bị một chiếc tivi chưa phải là chuyện dễ 
dàng với nhiều hộ nông dân. Kết quả Tổng điều tra cho thấy, tỷ trọng hộ có tivi của cả nước là 45,3%. 

Bên cạnh vô số điểm màu xanh thẫm thể hiện vùng đô thị nơi tỷ lệ hộ có TV tương đối cao còn có nhiều cụm 
xã khác có tỷ lệ hộ có TV cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Những cụm xã này thường vượt ra khỏi khu vực 
đô thị, ví dụ như những xã dọc bờ biển của tỉnh Khánh Hoà, phía Đông của thành phố Đà Lạt và rõ nhất là khu vực 
rộng lớn của ĐNB chủ yếu xung quanh TPHCM cũng như nhiều nơi thuộc vùng ĐBSCL, đặc biệt ở vùng lân cận của thị 
xã Cần Thơ. Mức sống ở những khu vực này tương đối cao cộng với sự hiện hữu của nhiều kênh truyền hình đã góp 
phần tạo nên bức tranh này. 

Mặt khác, ở phần lớn khu vực miền núi và vùng cao của cả nước (xem Bản đồ 1.04) chỉ có ít hộ có TV, và tỷ lệ 
hộ có TV thấp hơn nhiều so với mức bình quân chung của cả nước. Thực tế là ở nhiều nơi trong vùng này chẳng hề có 
cái TV nào cả. So sánh bản đồ này với bản đồ tỷ lệ nghèo (bản đồ 7.01) thấy rõ rằng đây cũng là những nơi có mức 
sống thấp nhất cả nước. Nghèo và kênh truyền hình hạn chế hay sóng truyền hình chưa phủ tới nhiều nơi thuộc vùng 
núi chắc chắn là nguyên nhân chính giải thích tại sao những khu vực này ít hộ có TV. 

Điều thú vị là ở một số nơi trong cả nước, đặc biệt là vùng ĐBSCL số hộ có TV nhiều hơn số hộ có điện. Điều 
này có thể do chí ít là có một số hộ sử dụng loại điện không thuộc phạm vi kê khai trong Tổng điều tra dân số, ví dụ 
năng lượng mặt trời, pin hay ắc qui.  

 

VII. Nghèo và khả năng tiếp cận 

Chương này xem xét sự phân bố tỷ lệ nghèo theo không gian và mối quan hệ của nó với khả năng tiếp cận 
chung. Trong khi nghèo chắc chắn có tác động lớn đến xã hội nói chung, nó cũng ảnh hưởng về nguyên tắc đến đời 
sống của mỗi cá nhân và có chiều hướng địa lý rất mạnh. Được định nghĩa là tình trạng bần cùng, hiện tượng này có 
nhiều khía cạnh, và nó không chỉ giới hạn ở mặt kinh tế như thiếu thu nhập hay cơ hội tạo ra thu nhập, thiếu phương 
tiện sản xuất hay thiếu tài sản để khắc phục thời gian thiếu hụt. Nghèo cũng bao gồm các khía cạnh như khả năng dễ 
bị tổn thương trước những cú sốc, thiếu cơ hội tham gia vào quá trình ra quyết định, thiếu khả năng tiếp cận thông 
tin,v.v. 

Tất cả những khía cạnh này của nghèo cũng có chiều hướng địa lý. Đo lường được tất cả những khía cạnh này 
một cách riêng biệt là vô cùng khó khăn, đặc biệt dưới dạng phân tích theo không gian. Tuy vậy, đo lường nghèo là 
việc hết sức cần thiết để xây dựng chính sách hữu hiệu vì người nghèo, và sự hiện hữu của thông tin về phân bố nghèo 
theo vùng địa lý, cho dù được định nghĩa thế nào đi nữa, đang ngày càng được thừa nhận là cơ sở quan trọng cho việc 
phân tích nghèo và xây dựng chính sách vì người nghèo.  



Chắc chắn thước đo nghèo được sử dụng rộng rãi nhất sẽ tập trung vào khía cạnh kinh tế của nghèo, chủ yếu 
vì khả năng đo lường được của nó do có định nghĩa rõ hơn so với nhiều định nghĩa xã hội học khác về nghèo. ở Việt 
Nam hai cuộc điều tra mức sống dân cư (ĐTMSDC) đã được thực hiện trong thập niên 1990 và cuộc điều tra thứ ba đã 
được thực hiện vào năm 2002 để đo và giám sát công tác phát triển liên quan đến nghèo ở Việt Nam. Số liệu từ những 
cuộc điều tra này cho phép ước tính tỷ lệ nghèo ở cấp vùng, hay cấp tỉnh trong trường hợp VHLSS 2002. Với loại số liệu 
như vậy khó có thể đánh giá được tình trạng nghèo ở cấp thấp hơn.  

Hai bản đồ ở những trang sau kết hợp số liệu ĐTMSDC 1998 và Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 1999 để ước 
tính tỷ lệ nghèo ở cấp độ phân tích theo không gian. Mối quan hệ giữa chi tiêu trên đầu người và nhiều đặc điểm của 
hộ được ước tính bằng cách sử dụng số liệu điều tra hộ. Mối quan hệ này sau đó được áp dụng cho các đặc điểm 
tương tự của hộ trong Tổng điều tra dân số để ước tính mức sống của mỗi hộ trong Tổng điều tra dân số. Kết quả ước 
tính này sau đó được tổng hợp ở cấp xã để tính tỷ lệ nghèo. Số người sống dưới ngưỡng nghèo được tính bằng cách sử 
dụng "ngưỡng nghèo chung" do TCTK qui định. Ngưỡng này tương đương với lượng tiền cần thiết để mua được khối 
lượng lương thực thực phẩm đáp ứng 2.100 calorie/người/ngày và một số lượng hàng hoá phi thực phẩm khác. Con số 
ước tính được tổng hợp theo một đơn vị hành chính nhất định sau đó được sử dụng để vẽ bản đồ nghèo. Trong khi 
phương pháp ước lượng có thể không tạo ra được những con số có độ chính xác cao cho một số ít xã, bức tranh chung 
về sự phân bố nghèo theo không gian chắc chắn rất có cơ sở. Xem "Minot, N., Baulch B. Epprecht M., 2003, Nghèo và 
bất bình đẳng ở Việt Nam - Các yếu tố khí hậu, nông nghiệp và không gian” để biết thêm chi tiết về phương pháp và 
kết quả của nghiên cứu này. 

Trong khi cả hai bản đồ này đều dựa vào ước tính tỷ lệ nghèo trên diện hẹp sử dụng cùng một cơ sở dữ liệu và 
cùng phương pháp ước tính, và thực tế áp dụng cùng một định nghĩa về nghèo những bức tranh mà hai bản đồ này 
thể hiện trông rất khác nhau. Hai cách đo khác nhau về cùng một tình hình nghèo được trình bày ở đây: tỷ lệ nghèo và 
mật độ nghèo.  

Bản đồ cuối cùng thể hiện khả năng tiếp cận giả định tới khu đô thị chính. ở đây trình bày mối liên kết rất chặt 
chẽ giữa khía cạnh không gian của nghèo với khả năng tiếp cận. 

 

Bản đồ 7.01: Tỷ lệ nghèo 

Trong khi mô tả tỷ lệ nghèo ở cấp xã được tính bằng tỷ lệ phần trăm dân số sống dưới ngưỡng nghèo, bản đồ 
này xác định rõ ràng những vùng nghèo của đất nước. Màu đỏ càng đậm thì tỷ lệ nghèo càng cao và màu xanh càng 
đậm thì tỷ lệ dân số sống dưới ngưỡng nghèo càng thấp. 

So sánh bản đồ này với bản đồ độ cao trình bày ở chương 1 (Bản đồ 1.04) thấy rõ rằng tỷ lệ nghèo cao nhất 
tập trung ở vùng núi. Vùng núi cao ở Tây Bắc đất nước có tỷ lệ nghèo cao nhất. Tỷ lệ nghèo thấp hơn một chút nhưng 
vẫn còn rất cao có thể thấy ở hầu hết những xã ở khu vực núi đá vôi của vùng Đông Bắc, những xã miền núi dọc biên 
giới Lào, phần gồ ghề hơn của vùng Tây Nguyên và vùng núi xung quanh thành phố Đà Lạt.  

Mặt khác, tỷ lệ nghèo thấp nhất có thể thấy ở khu vực có mức độ đô thị hoá cao bên trong và xung quanh 
những thành phố lớn nhất. Ví dụ Hà Nội được thể hiện trên bản đồ là một khu vực có màu xanh thẫm xung quanh có 
màu xanh nhạt. Những vùng có mức độ công nghiệp hoá cao hơn của Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, phu vực phía Bắc 
TPHCM cũng tương tự như vậy. Hầu hết khu vực đô thị ở những vùng chủ yếu là nông thôn của đất nước, thậm chí cả 
ở vùng có tỷ lệ nghèo chủ yếu rất cao như vùng Tây Bắc thì khu vực đô thị ở đó cũng có tỷ lệ nghèo tương đối thấp.  

Hai vùng đồng bằng châu thổ lớn là ĐBSCL ở phía Nam và ĐBSH ở phía Bắc có tỷ lệ nghèo hơi thấp hơn mức 
bình quân chung của cả nước. Tuy vậy, đặc biệt là ở vùng ĐBSCL rất nhiều xã có màu đỏ hàm ý tỷ lệ nghèo tương đối 
cao. Phần lớn khu vực ven biển và phần ít núi hơn của Tây Nguyên cũng nằm trong nhóm giữa này. Nhiều xã dọc bờ 
biển, nhất là những xã sát biển có gam màu da cam hàm ý tỷ lệ nghèo ở đây cũng khá cao. Rõ ràng một trong những 
vùng ven biển nghèo nhất chạy dọc dải đất phía Nam của bờ biển miền Trung, nơi nổi tiếng là vùng đất cát và khí hậu 
rất khô. 

So sánh bản đồ này với hệ thống đường giao thông được thể hiện trên bản đồ địa hình trong chương 1 (bản đồ 
1.03) thấy rằng ở nhiều khu vực của đất nước, đặc biệt là vùng nghèo nhất tỷ lệ nghèo ở những khu vực dọc các con 
đường chính tương đối thấp hơn so với khu vực lân cận. Ví dụ, con đường chính dẫn từ bờ biển đến biên giới Lào ở tỉnh 
Nghệ An có thể nhận ra một cách rõ ràng trên bản đồ nghèo là con đường màu xanh và da cam với khu vực lân cận có 



màu đỏ. Tương tự, một số con đường chính ở vùng Đông Bắc và Tây Bắc cũng có thể thấy là những vùng có tỷ lệ 
nghèo tương đối thấp. ở nhiều nơi thuộc khu vực ven biển miền Trung đường quốc lộ số 1 có thể nhận ra dưới dạng 
một dải màu xanh được viền bởi nhiều xã có màu vàng và màu da cam.  

 

 

Bản đồ 7.02: Mật độ nghèo 

Bản đồ số người sống dưới ngưỡng nghèo chỉ ra một cách rõ ràng nơi cư trú của phần đông người nghèo. Mỗi 
dấu chấm trên bản đồ đại diện cho 2000 người sống dưới ngưỡng nghèo. Điều thú vị là bản đồ này cho thấy một bức 
tranh rất khác biệt về sự phân bố của người nghèo so với bản đồ trước (bản đồ 7.01), mặc dù cả hai bản đồ đều dựa 
vào những ước tính tỷ lệ nghèo rất giống nhau. Những vùng được bản đồ trước xác định là nghèo giờ là vùng có ít 
người nghèo nhất, trong khi đó hầu hết những vùng mà bản đồ trước xác định là ít nghèo nhất giờ lại là vùng có nhiều 
người nghèo nhất.   

Lý do đằng sau nghịch lý hiển nhiên này có thể tìm được nếu so sánh hai bản đồ nghèo này với bản đồ mật độ 
dân số và bản đồ phân bố dân cư được trình bày trong chương 2 (Bản đồ 2.01 và 2.02). Những vùng nhìn chung ít 
nghèo trên bản đồ Tỷ lệ nghèo (Bản đồ 7.01) phần lớn tương ứng với vùng có mật độ dân số cao trong khi đó những 
vùng nghèo nhất lại là vùng có mật độ dân cư thưa thớt. Tình trạng này dẫn đến kết quả là mật độ nghèo cao mặc dù 
tỷ lệ nghèo tương đối thấp và ngược lại. Điều này hàm ý hầu hết số người nghèo sống ở những vùng có tỷ lệ nghèo 
thấp.   

Điều này có những hàm ý liên quan đến khả năng tiếp cận (so sánh bản đồ 7.03). Một mặt, từ quan điểm của 
người nghèo, người nghèo sống ở vùng nghèo và thưa dân nhìn chung có ít khả năng tiếp cận những loại hình dịch vụ 
thường sẵn có ở vùng đô thị đông dân hơn ví dụ như chợ, dịch vụ y tế, giáo dục và nguồn thông tin. Mặt khác, trên 
quan điểm của người cung cấp dịch vụ thì có thể nói rằng tiếp cận người nghèo ở vùng ít nghèo hơn, phát triển hơn và 
đông dân hơn dễ hơn nhiều so với tiếp cận người nghèo ở vùng nghèo và thưa dân. Để đến được với cùng một số 
lượng người nghèo ở vùng nghèo và xa xôi hẻo lánh thì phải tốn kém hơn đáng kể so với làm việc đó ở vùng đông dân 
cư.   

 

 

Bản đồ 7.03: Khả năng tiếp cận khu đô thị chính 

Bản đồ cuối cùng này là một bản đồ mô hình và do vậy trong chừng mực nào đó là bản đồ giả thuyết về khả 
năng tiếp cận vùng thành thị gần nhất có dân số hơn 20.000 người. Mô hình tiếp cận này có tính đến phương tiện vận 
tải có sẵn tốt nhất, loại đường và chất lượng đường, sử dụng đất ở nơi không có đường, sông và đường sắt, hệ thống 
sông và khả năng giao thông đường thuỷ, và độ dốc. Mô hình này mới chỉ tới độ giả thiết vì nó giả định tốc độ của 
phương tiện giao thông tốt nhất hiện hữu, tuy nhiên không phải tất cả mọi người, đặc biệt người nghèo đều có phương 
tiện giao thông tốt nhất.  

Ngưỡng dân số 20.000 người được chọn nhằm để chỉ đưa vào những khu vực đô thị lớn với giả thiết rằng nơi 
đó cung cấp những dịch vụ nhất định như chợ chính, khuyến nông, giáo dục, y tế, thông tin, v.v. 

Bản đồ khả năng tiếp cận này xác định rõ những vùng khó tiếp cận trung tâm đô thị và những vùng có khả 
năng tiếp cận dễ hơn. So sánh bản đồ này với bản đồ tỷ lệ nghèo (bản đồ 7.01) thấy có những mô hình thú vị. Mối 
quan hệ rất rõ ràng: hầu như tất cả những vùng có khả năng tiếp cận khu đô thị chính thấp cũng đều có tỷ lệ nghèo 
cao.  

Tương tự, cũng như mối quan hệ có thể xác định giữa bản đồ tỷ lệ nghèo (bản đồ 7.01) và bản đồ mật độ dân 
số (bản đồ 2.01 và 2.02) mối quan hệ rất chặt chẽ giữa khả năng tiếp cận và mật độ dân số cũng có thể thấy ở đây. 
Hiện tượng này có lẽ không mấy ngạc nhiên vì người dân có xu hướng định cư hay di cư tới những nơi có khả năng tiếp 
cận tốt hơn tới nhiều dịch vụ. 



 

 
 Phụ lục  
 
 
Một số khái niệm và định nghĩa sử dụng trong Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 1999 
(In lại từ cuốn "Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 1999: Kết quả điều tra mẫu", nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội, 2000 với 
sự chấp thuận của TCTK) 
 
1. Nhân khẩu thực tế thường trú 
 

Một người được coi là “nhân khẩu thực tế thường trú” tại hộ nếu người đó thực tế đã sống hoặc mới chuyển đến 
ở ổn định tại hộ, không phân biệt đã hay chưa được cơ quan công an cho đăng ký hộ khẩu thường trú. 

 
Nhân khẩu thường trú tại hộ bao gồm các loại sau đây: 

 
a) Những người vẫn ở ổn định tại hộ; 
b) Những người mới chuyển đến ở ổn định tại hộ; 
c) Những người thường xuyên sống tại hộ nhưng hiện tạm vắng; 
d) Những người lang thang cơ nhỡ vào ngày Tổng điều tra ở hộ nào hoặc nơi nào thì được coi là nhân khẩu thực tế 
thường trú ở hộ đó hoặc nơi đó. 
 
Ghi chú: Đối với những người đi làm ăn ở nơi khác, như: những người ở nông thôn ra thành phố làm các công việc 
không mang tính chất ổn định, lâu dài ở một nơi nhất định, những người đi làm thuê các công việc thuộc ngành nông 
nghiệp, thì quy ước như sau: i). Nếu đi cả hộ, thì điều tra tại nơi mà họ đang cư trú; ii). Nếu chỉ đi một hoặc một số 
người trong hộ, nếu đã rời nơi thực tế thường trú cũ từ 6 tháng trở lên tính đến thời điểm điều tra, thì điều tra họ tại 
nơi họ đang cư trú (không kể thời gian họ đang cư trú tại nơi đang ở là bao lâu). Trường hợp họ rời nơi thực tế thường 
trú chưa được 6 tháng tính đến thời điểm điều tra, thì điều tra họ ở nơi thực tế thường trú cũ.  
 
2. Hộ 
 

Hộ bao gồm một hay một nhóm người ở chung và ăn chung. Đối với những hộ có từ 2 người trở lên, họ có thể 
có hoặc không có quỹ thu chi chung; họ có thể có hoặc không có quan hệ ruột thịt; hoặc kết hợp cả hai.  
 
3. Chủ hộ 
 
Chủ hộ là người đại diện của hộ được các thành viên trong hộ thừa nhận. 
 
4. Dân tộc 
 

Người được điều tra thuộc dân tộc nào thì khai rõ tên gọi của dân tộc đó. Con của hai vợ chồng không cùng 
dân tộc, nếu đã đủ 18 tuổi trở lên thì người con đó tự xác định dân tộc cho mình. Nếu chưa đủ 18 tuổi thì do cha mẹ 
thống nhất khai thay.  
 
 Những người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam thì qui ước ghi tên quốc tịch gốc của họ. 
 
5. Tín đồ Tôn giáo 
 
5.1 Phật giáo: nếu đối tượng điều tra khai là theo Phật giáo và đã được “quy y tam bảo” hoặc được cấp “sớ điệp’.  
 
5.2 Công giáo: nếu đối tượng điều tra khai là theo Công giáo và đã “chịu phép rửa tội”.  
 
5.3 Tin lành: nếu đối tượng điều tra khai là theo đạo Tin lành và đã “chịu phép Bắp têm”.  
 
5.4 Hồi giáo: nếu đối tượng điều tra khai là theo đạo Hồi giáo Ixlam và đã làm lễ “Xu Nát” đối với nam, hay đã làm lễ 
“Xuống tóc” đối với nữ; hoặc đối tượng điều tra khai là theo đạo Hồi giáo BNi và nhà có thờ “Thần lợn”. 
 



5.5 Cao đài: nếu đối tượng điều tra khai là theo đạo Cao đài và đã được cấp “Sớ cầu đạo”.  
 
5.6 Phật giáo Hoà hảo: nếu đối tượng điều tra khai là theo Phật giáo Hoà hảo và đã được cấp “Thẻ hội viên”, trong 
nhà có thờ Trần Điều và/hoặc ảnh Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ.  
 
6. Tình trạng hôn nhân 
 

Tình trạng hôn nhân được xác định theo lời khai của từng người. 
 
6.1 Chưa vợ/chồng: là những người chưa bao giờ lấy vợ (hoặc lấy chồng) và chưa bao giờ sống với người khác giới như 
vợ chồng. 
 
6.2 Có vợ, có chồng: là những người đã được luật pháp hoặc phong tục, tập quán thừa nhận là có vợ (hoặc có chồng), 
hoặc sống với người khác giới như vợ chồng. 
 
6.3 Goá: là những người mà vợ (hoặc chồng) của họ đã bị chết và hiện tại chưa tái kết hôn.  
 
6.4 Ly hôn: là những người trước đây đã có vợ hoặc có chồng, nhưng đã được pháp luật giải quyết cho ly hôn và hiện 
tại chưa tái kết hôn.  
 
6.5 Ly thân: là những người đã kết hôn nhưng hiện tại họ không sống với nhau như vợ chồng. 
 
7. Biết đọc, biết viết 
 

Là những người có thể đọc, viết và hiểu đầy đủ những câu đơn giản bằng chữ quốc ngữ, chữ dân tộc, hoặc 
chữ  nước ngoài.  
 
8. Tình trạng đi học 
 

Là hiện trạng của một người đang theo học tại một cơ sở giáo dục phổ thông hoặc chuyên nghiệp (từ cao đẳng 
trở lên) được Nhà nước công nhận, như các trường tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học, và các trường 
chuyên nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc các hệ thống trường công lập, bán công, dân lập (tư thục), hoặc các trường 
lớp tương đương (kể cả các hình thức đào tạo chuyên tu, tại chức, hệ mở), để nhận được sự truyền đạt kiến thức văn 
hoá phổ thông hoặc kỹ thuật, chuyên môn một cách có hệ thống. 
 
9. Trình độ học vấn cao nhất đang học hoặc đã học xong 
 
9.1 Học vấn phổ thông: i) Đối với những người đang đi học, là lớp phổ thông mà họ đang học; ii) Đối với những người 
đã thôi học, là lớp phổ thông cao nhất mà họ đã học xong (đã được lên lớp hoặc đã tốt nghiệp).  
 
Ghi chú: Những người đang đi học hoặc đã tốt nghiệp các trường công nhân kỹ thuật, sơ học hoặc trung học chuyên 
nghiệp thì tính lớp phổ thông cao nhất mà người đó đã đạt được (đã được lên lớp hoặc đã tốt nghiệp). 
 
9.2 Cao đẳng: là trình độ học vấn cao đẳng mà một người đang theo học hoặc đã tốt nghiệp. 
 
9.3 Đại học: là trình độ học vấn đại học mà một người đang theo học hoặc đã tốt nghiệp. 
 
9.4 Trên đại học: là trình độ học vấn trên đại học (thạc sỹ, phó tiến sỹ, tiến sỹ) mà một người đang theo học hoặc đã 
tốt nghiệp. 
 
10. Trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất đã đạt được 
 
10.1 Không có trình độ: Những người không có bất kỳ một bằng cấp hoặc chứng chỉ về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp 
vụ. 
 
10.2 Công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ có bằng/chứng chỉ: bao gồm những người đã có bằng hoặc chứng chỉ 
chứng nhận đã tốt nghiệp các trường lớp dạy nghề hoặc chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ dưới trình độ trung học 
chuyên nghiệp.  
 



10.3 Trung học chuyên nghiệp: bao gồm những người đã có bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp. 
 
10.4 Cao đẳng: bao gồm những người đã có bằng tốt nghiệp các trường đào tạo bậc cao đẳng chuyên nghiệp. 
 
10.5 Đại học: bao gồm những người đã có bằng tốt nghiệp các trường đào tạo bậc đại học. 
 
10.6 Thạc sỹ/phó tiến sỹ/tiến sỹ: bao gồm những người đã được cấp học vị thạc sỹ, phó tiến sỹ hoặc tiến sỹ. 
 
 
11. Dân số hoạt động kinh tế 
 
11.1 Những người làm việc: bao gồm những người có thời gian làm việc tạo ra thu nhập chiếm nhiều thời gian nhất 
trong các loại công việc mà họ đã tham gia trong 12 tháng trước điều tra. 
 
11.2 Những người thất nghiệp: bao gồm những người không làm việc gì chiếm nhiều thời gian nhất trong các loại công 
việc mà họ đã tham gia trong 12 tháng trước điều tra, nhưng họ có nhu cầu việc làm. 
 
12. Dân số không hoạt động kinh tế 
 
12.1 Nội trợ: bao gồm những người làm nội trợ cho gia đình chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng trước điều tra. 
 
12.2 Đi học: bao gồm những người có thời gian đi học chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng trước điều tra. 
 
12.3 Mất khả năng lao động: bao gồm những người có thời gian không làm công việc gì do điều kiện sức khoẻ và/hoặc 
tinh thần chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng trước điều tra. 
 
13.4 Không làm việc và không có nhu cầu việc làm: bao gồm những người không làm việc gì chiếm nhiều thời gian 
nhất trong các loại công việc mà họ đã tham gia trong 12 tháng trước điều tra và họ cũng không có nhu cầu việc làm. 
 
13. Công việc chính: là công việc chiếm nhiều thời gian nhất trong tổng số thời gian làm việc để có thu nhập của một 
người trong 12 tháng trước thời điểm điều tra. 
 
14. Thành phần kinh tế được phân loại theo các hình thức sở hữu sau: 
 
i) Nhà nước: bao gồm các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp Nhà nước do Trung ương hoặc địa phương quản lý. 
 
ii) Tập thể: bao gồm các tổ chức kinh tế (thường gọi là hợp tác xã) được thành lập và hoạt động theo luật hợp tác xã 
quy định. 
 
iii) Tư nhân: bao gồm các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo luật doanh nghiệp tư nhân.  
 
iv) Cá thể: bao gồm các hộ sản xuất kinh doanh nhỏ trực tiếp tham gia lao động sản xuất, chưa đủ điều kiện thành lập 
doanh nghiệp tư nhân, tự tổ chức dưới hình thức kinh tế hộ gia đình, cá thể, tiểu chủ. 
 
v) Hỗn hợp: bao gồm các đơn vị kinh tế được thành lập và hoạt động theo luật công ty trên cơ sở liên doanh của các 
đơn vị thuộc các thành phần kinh tế khác nhau. 
 
vi) Nước ngoài: bao gồm các doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài; các văn phòng đại diện của các hãng, công ty, 
doanh nghiệp nước ngoài; các tổ chức nước ngoài và quốc tế.  
 
15. Nhiệm vụ, sản phẩm chính của đơn vị làm việc: là công việc chính mà đơn vị đó được ngành chủ quản có 
thẩm quyền giao cho. Nhiệm vụ chính của các đơn vị thường gắn liền với sản phẩm hoặc dịch vụ chủ yếu của các đơn 
vị đó. 
 
16. Loại nhà 
 
16.1 Nhà kiên cố: gồm các loại nhà: biệt thự, nhà xây nhiều tầng hoặc các căn hộ trong nhà xây nhiều tầng, nhà lắp 
ghép cấu kiện bê tông nhiều tầng, nhà xây mái bằng.  
 



16.2 Nhà bán kiên cố: gồm những ngôi nhà có tường xây/ghép gỗ/khung gỗ và có mái lợp bằng ngói/tôn/tấm lợp/tấm 
mạ, v.v... hoặc xây dựng bằng các vật liệu tương đương.   
 
16.3 Nhà khung gỗ lâu bền, mái lá: gồm những ngôi nhà có khung chịu lực làm bằng gỗ (toàn bộ phần mái do các cột 
bằng gỗ chắc chắn đỡ), có niên hạn sử dụng trên 15 năm, có mái lợp bằng tranh/tre/nứa/lá/giấy dầu....  
 
16.4 Nhà đơn sơ: gồm các loại nhà ở không thuộc một trong hai nhóm trên. Loại nhà này có kết cấu đơn giản, vật liệu 
thô sơ. Tường của loại nhà này thường được làm bằng đất/lá/cót v.v. . . (không phải tường xây, hoặc khung gỗ) và mái 
thường lợp bằng tranh/tre/nứa/lá/giấy dầu v.v. . . 
 
17. Tổng diện tích ở 
 
 Tổng diện tích để ở của một hộ là tổng diện tích tính bằng mét vuông của các phòng ở dùng để ăn, ngủ, tiếp 
khách, đọc sách/ học tập. Diện tích để ở gồm cả diện tích lôgia và diện tích cơi nới thêm được dùng để ở có mái che và 
tường/vách ngăn kín đáo, chắc chắn. Riêng đối với nhà/căn hộ khép kín còn tính cả diện tích phòng vệ sinh (nhà xí), 
phòng tắm, phòng nấu ăn (bếp).  
 
  Nếu nhà có gác xép dùng để ở thì được tính 50% diện tích, không tính phần diện tích gác xép chuyên dùng để 
chứa đồ đạc, dụng cụ gia đình. 
 
Chú ý: (1). Mỗi phòng ở/lôgia/gác xép (phòng vệ sinh/phòng tắm/phòng ăn . . . - đối với nhà/căn hộ khép kín) phải 
thoả mãn điều kiện: có những bức tường cao ít nhất 2 mét và có diện tích sàn tối thiểu là 4 mét vuông. 
         
            (2). Không tính phần diện tích của hầm chứa, diện tích sử dụng chung và diện tích chuyên dùng cho chăn 
nuôi/sản xuất/kinh doanh. 
    
18. Quyền sở hữu nhà 
 
18.1 Nhà riêng của hộ: gồm các ngôi nhà/căn hộ do hộ tự làm, mua, được thừa kế, được cho tặng hoặc nhà tình nghĩa, 
hiện đang dùng để ở.  
 
18.2 Nhà thuê của Nhà nước: gồm các ngôi nhà/căn hộ mà các hộ đã hợp đồng thuê của Nhà nước theo thời gian và 
giá cả do hai bên thỏa thuận, những ngôi nhà/căn hộ do cơ quan Nhà nước xây dựng và đã phân phối cho các hộ cán 
bộ, công nhân viên sử dụng để ở và thực tế đang ở. 
 
 Những ngôi nhà/căn hộ mà các hộ thuê của Nhà nước, cơ quan, xí nghiệp... nay đã chuyển nhượng cho các hộ 
khác thuê lại/bán hỏa hồng, thì cũng được tính là "nhà thuê của Nhà nước". 
 
18.3 Nhà thuê/mượn của tư nhân: gồm các ngôi nhà/căn hộ do hộ thuê hoặc mượn của tư nhân để ở và thực tế hiện 
đang ở, theo thời gian và giá cả do hai bên thỏa thuận.  
 
18.4 Nhà của tập thể/tôn giáo: gồm các ngôi nhà/căn hộ do các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất, các tổ hợp sản xuất 
hoặc các tổ chức tôn giáo tự xây dựng hoặc đã được phép quản lý, đã phân phối cho các thành viên của các tổ chức 
này dùng để ở và thực tế hiện đang ở.  
 
18.5 Nhà của Nhà nước và nhân dân cùng làm: gồm các ngôi nhà/căn hộ do Nhà nước tổ chức xây dựng bằng một 
phần kinh phí của Nhà nước và một phần vốn của nhân dân đóng góp, những ngôi nhà/căn hộ này đã được phân phối 
cho các hộ góp vốn và thực tế đang được dùng để ở. 
 
18.6 Nhà chưa rõ quyền sở hữu: gồm các ngôi nhà/căn hộ không thuộc vào 1 trong 5 nhóm nói trên, những ngôi 
nhà/căn hộ lấn chiếm của Nhà nước/tập thể/cá nhân, và những ngôi nhà đang tranh chấp quyền sở hữu chưa được 
phân xử rõ ràng. 
 
19. Nguồn nước ăn chính: là nguồn nước chủ yếu mà hộ đã sử dụng để ăn, uống với thời gian sử dụng nhiều nhất 
trong năm, không phân biệt nguồn nước đó lấy từ đâu, của hộ hay của tập thể/của người khác. 
 
20. Loại hố xí 
 
20.1 Hố xí tự hoại và bán tự hoại: là loại hố xí có dùng nước để thải phân qua đường ống xuống bể phốt. 



 
20.2 Hố xí Suilabh (còn gọi là hố xí thấm): là loại hố xí tự hủy phân bằng cơ chế đổ nước-thấm.  
 
20.3 Hố xí thô sơ: gồm các loại hố xí 1 ngăn, 2 ngăn, hoặc đơn giản chỉ là một cái hố đào/đắp/xây. Hố xí dùng nước 
nhưng không có bể phốt, hoặc loại hố xí thùng, hố  mèo, cầu cá, v.v... cũng thuộc loại này.  
 
20.4 Không có hố xí: là trường hợp hộ không sử dụng bất kỳ một loại hố xí nào, mà phải đi đại tiện ở ngoài đồng/ 
đồi/núi/bãi đất trống/bờ bụi, v.v...  
 




